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Cũng giống như bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, mục đích chính của ngân hàng là lợi nhuận. Tuy nhiên, ngân hàng là tổ chức đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo ra các tài sản khác nhau của ngân hàng, trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tàI sản quan trọng.

Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phảI hoàn trả cả gốc và lãI trong khoảng thời gian xác định. Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt để tạo ra lợi nhuận. Nói chung, tiền cho vay là loại kém lỏng so với tàI sản khác bởi vì chúng không thể chuyển thành tiền mặt trước khi các khoản vay đó mãn hạn. Các khoản tiền vay cũng có xác suất vỡ nợ cao hơn so với tàI sản khác, hay nói cách khác đây là khoản mang lại thu nhập lớn nhất cho các Ngân hàng thương mại nhưng phảI đối đầu với rủi ro tín dụng cao . 

 Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng thị trường với định hướng Xã hội chủ nghĩa, Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã tập trung vốn cho vay theo những mục tiêu kinh tế lớn của đất nước góp phần đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, đời sống dân chúng được cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề vướng mắc, thêm vào đó môi trường kinh doanh ngân hàng ngày càng năng động hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn làm cản trở quá trình mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng. Từ đó đòi hỏi phải có các giải pháp tháo gỡ khả thi trong hoạt động cho vay mới có thể đáp ứng đựơc nhu cầu đầu tư của nền kinh tế trong tình hình mới.       

Vì vậy, em đã chọn đề tàI ''Hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam'' để phân tích. 

 Đề tài nghiên cứu về tổ chức và thực hiện nghiệp vụ cho vay trong hệ thống ngân hàng, phát hiện những kết quả, tồn tại và nguyên nhân trong cấp tín dụng tại Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam thời gian qua từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ cho vay.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tàI là phân tích thực trạng hoạt động nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam trong hơn 15 năm đổi mới vừa qua.

Nội dung của đề tài:

- Hệ thống hoá và làm rõ các khái niệm, nguyên tắc và các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng thương mại 

- Đánh giá tổng quát và phân tích thực trạng triển khai nghiệp vụ cho vay tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam hơn 15 năm qua, từ đó rút ra những ưu điểm và tồn tại trong quá trình thực hiện nghiệp vụ cho vay.

- Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ cho vay đảm bảo hiệu quả cao nhất, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Kết cấu của đề tài:

 - Tên đề tàI  "Hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam".

- Ngoài lời nói đầu và kết luận, đề tàI gồm ba chương:

Chương thứ nhất: Nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam .

Chương thứ hai: Thực trạng hoạt động nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Chương thứ ba: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.  

 Danh mục tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG THỨ NHẤT
VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
1.1- Khái niệm nghiệp vụ cho vay của ngân hàng.

Các chế độ xã hội khác nhau thì hình thành các quan hệ tín dụng khác nhau và ngày càng trở lên đa dạng, phong phú. Hình thức tín dụng đầu tiên trong lịch sử là tín dụng nặng lãi, ra đời và tồn tại trong suốt thời kỳ chiếm hữu nô lệ và phát triển trong chế độ phong kiến. Cơ sở tồn tại của tín dụng nặng lại là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phân tán, phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên, đời sống bấp bênh, sản phẩm dư thừa hạn chế, trong khi đó nhu cầu cần được bổ sung lại rất phổ biến. Những người có khả năng cho vay là những người giàu có nhiều quyền lực: chủ nô, quý tộc, quan lại, địa chủ, nhà thờ và những người chuyên nghề cho vay nặng lãi. Những người đi vay, phần lớn là nông dân, thợ thủ công và những người buôn bán hàng hoá nhỏ cần tiền để giải quyết nhu cầu cấp bách trong việc duy trì cuộc sống tối thiểu cần thiết.

Muốn được vay họ phải cầm cố mảnh đất, trâu bò, nhà cửa nếu không trả được sẽ bị tước đoạt hết những tài sản đó. Ngoài ra vua chúa quý tộc phong kiến cũng đi vay để đáp ứng nhu cầu ăn chơi xa xỉ như xây dựng lâu đài, tổ chức lễ hôi, mua đồ trang sức ... Để có tiền trả nợ họ ra sức bóc lột nông dân, thợ thủ công bằng sưu cao, thuế nặng. Như vậy đặc điểm của tín dụng nặng lãi chính là lãi suất cao. Cao vô hạn độ, nó không chỉ là sản phẩm thặng dư mà còn ăn thâm vào sản phẩm cần thiết của người lao động. Chính vì thế tín dụng nặng lãi trở thành một hình thức tín dụng tiêu dùng, thể hiện trong mục đích của việc sử dụng tiền vay đối với cả người nghèo khổ và người giầu có. Với tính chất nặng lãi, tín dụng nặng lãi đã phá huỷ sự giầu có của xã hội, đối lập với sự phất triển của xã hội, nhưng vẫn tồn tại vì nhu cầu vay thì lớn trong khi đó khả năng cho vay lại hạn chế. Mặt khác, với người đi vay là những người nghèo khổ, nó là nhu cầu tối thiểu cần thiết không thể trì hoãn được. Còn với những người giầu có thì nguồn trả nợ là từ việc nâng cao sưu thuế nên không cần quan tâm đến lãi suất.

Cho vay nặng lãi với hình thức vận động của vốn trong quan hệ cho vay biểu hiện rất đa dạng;

- Cho vay bằng hiện vật, thu nợ bằng hiện vật (cho vay vào thời kỳ giáp hạt, khi đến vụ thu hoạch thu nợ bằng thóc) hoặc thu nợ bằng tiền, bằng ngày công lao động. 

- Cho vay bằng tiền, thu nợ bằng hiện vật, bằng ngày công lao động hoặc bằng tiền.

Tuỳ theo từng hình thức vận động của vốn mà tín dụng nặng lãi thích hợp với nông thôn hay thành thị. Nhưng do tính chất là tín dụng nặng lãi nên nó phát huy tác dụng hai mặt. Một mặt nó tàn phá sức sản xuất, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, vì nó cố bám lấy nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phân tán là điều kiện cho nó tồn tại. Mặt khác nó góp phần tạo ra tiền đề vật chất cho sự ra đời của tư bản chủ nghĩa, vì nó làm cho của cải xã hội tập trung vào trong tay một số người, trong khi đó những ngườ vay nặng lãi không trả được, bị mất hết tài sản và trở thành người làm thuê và đó chính là giai cấp vô sản. Tuy vậy tín dụng nặng lãi vẫn là vật cản đối với sự phát triển của tư bản công nghiệp. Trong lịch sử, để tồn tại và phát triển các nhà tư bản đã phải đấu tranh lâu dài hàng thế kỷ để buộc những người cho vay nặng lãi hạ mức lãi suất dưới mức lợi nhuận bình quân. Những cuộc đấu tranh này lúc đầu dựa trên cơ sở luật pháp và tôn giáo nhưng không đạt hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Chỉ còn cách thủ tiêu vai trò độc quyền tín dụng của những người cho vay nặng lãi, tức là lập ra hệ thống tín dụng của giai cấp tư sản với các hình thức đa dạng phong phú. Tuy vậy hình thức tín dụng tư bản chủ nghĩa chỉ có tác dụng hạn chế, đẩy lùi mà không xoá bỏ hoàn toàn tín dụng nặng lãi. Cho đến ngày nay tín dụng nặng lãi còn tồn tại ở các nước kinh tế kém phát triển do ảnh hưởng của chế độ phong kiến. Mức thu nhập của người lao động thấp, hệ thống tín dụng chưa phát triển đến các vùng nông thôn, miền núi. 

Bất cứ xã hội nào còn sản xuất hàng hoá thì vẫn có sự tồn tại của tín dụng và sự hoạt động của nó. Nguyên nhân khách quan của sự tồn tại và phát triển tín dụng là đặc điểm tuần hoàn vốn tiền tệ trong quá trình tái sản xuất xã hội đã xuất hiện mâu thuẫn: trong lúc có một bộ phận vốn tiền tệ nhàn rỗi được giải phóng khỏi quá trình tái sản xuất ở doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân này thì ở các chủ thể khác lại có nhu cầu thiếu vốn cần được bổ sung.

Vốn tiền tệ nhàn rỗi xuất hiện ở từng doanh nghiệp do tuần hoàn của vốn cố định dưới hình thức vốn khấu hao trong thời gian chưa sử dụng để mua máy móc thiết bị mới hoặc chưa có nhu cầu sửa chữa lớn tài sản cố định, trong  khi việc tính khấu hao được tiến hành một cách thường xuyên. Tuần hoàn của vốn lưu động cũng xuất hiện vốn tiền tệ nhàn rỗi tạm thời do chênh lệch về số lượng, thời gian giữa việc tiêu thụ sản phẩm và mua nguyên vật liệu (đã tiêu thụ sản phẩm nhưng chưa có nhu mua nguyên vật liệu hoặc bán nhiều hơn mua). Do có những khoản phải trả nhưng chưa trả (lương ...) phải nộp nhưng chưa nộp (thuế ...) hoặc những khoản vốn tiền tệ nhàn rỗi hình thành trong quan hệ thanh toán với các hình thức thanh toán khác nhau (nhận tiền nhưng chưa giao hàng hoặc nhận hàng nhưng chưa phải trả tiền).

Trong toàn xã hội cũng xuất hiện một bộ phận vốn tiền tệ nhàn rỗi do chênh lệch về số lượng và thời gian trong việc thu, chi của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, kể cả ngân sách Nhà nước. Đặc biệt là bộ phận tiền nhàn rỗi dưới hình thức tiền để dành của mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Trong khi có những bộ phận vốn tiền tệ nhàn rỗi nằm rải rác ở các chủ thể kinh tế này thì ở các chủ thể kinh tế khác lại có nhu cầu thiếu vốn cần được bổ sung. Các doanh nghiệp thiếu vốn cố định khi cần thay thế máy móc thiết bị mới hoặc có nhu cầu sửa chữa lớn tài sản cố định mà chưa tính đủ khấu hao. Mặt khác, doanh nghiệp lại có nhu cầu mở rộng phạm vi, quy mô sản xuất kinh doanh, nhu cầu cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất hoặc chuyển dịch vốn sang các ngành kinh doanh khác.Nhu cầu vốn lưu động cần được bổ sung do chưa tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá mà đã có nhu cầu mua nguyên vật liệu hoặc bán ít hơn mua. Điều này đặc biệt cần thiết với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mang tính chất thời vụ. 

Thiếu vốn cần được bổ sung không chỉ là nhu cầu đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lưu thông mà còn là nhu cầu bổ sung thiếu hụt tạm thời giữa thu và chi của các tổ  chức cá nhân khác trong xã hội, kể cả ngân sách nhà nước. Nó cũng không chỉ là nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực sản xuất, lưu thông mà còn là nhu cầu cần thiết cho tiêu dùng.

Mâu thuẫn giữa hiện tượng thừa thiếu vốn tiền tệ trong xã hội phát sinh trong khi quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá cần được duy trì một cách đều đặn thường xuyên đòi hỏi phải có tín dụng để giải quyết mâu thuẫn đó đồng thời trở thành cầu nối giữa nhu cầu tiết kiệm và đầu tư bằng các hình thức tín dụng thích hợp.

Trong khi còn tồn tại hai hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, vận động của tín dụng thích hợp với từng hệ thống. Tín dụng tư bản chủ nghĩa với sự vận động của tư bản cho vay là hình thức vận động của vốn tín dụng TBCN. Tư  bản cho vay là tư bản tiền tệ mà người sở hữu nó đem cho vay để thu lợi tức trên cơ sở bóc lột lao động làm thuê. Nguồn hình thành tư bản cho vay chính là tư bản tiền tệ nhàn rỗi giải phóng khỏi quá trình tái sản xuất xã hội; tư bản tiền tệ của những nhà tư bản chuyên dùng vào lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng bằng cách cho vay trực tiếp hoặc gửi ngân hàng - ngoài ra là tiền để dành của các tầng lớp dân cư trong xã hội đã biến hành tư bản cho vay. 

Tư bản cho vay với những đặc điểm cơ bản đã được Mác phân tích một cách đầy đủ đó là tư bản sở hữu đối lập với tư bản chức năng nghĩa là tư bản sở hữu thì không sử dụng còn nguồn sử dụng lại không có quyền sở hữu.

- Tư bản cho vay là tư bản được xem như hàng hoá do có những đặc điểm giống và khác so với hàng hoá thông thường. Tư bản cho vay giống hàng hóa thông thường vì người ta đều cần đến giá trị sử dụng mà giá trị sử dụng của tư bản cho vay chính là khả năng đầu tư sinh lời hoặc để đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng cần thiết. Đồng thời tư bản cho vay cũng có giá cả là lợi tức tín dụng được tính trên cơ sở lãi suất tín dụng mà lãi suất cũng chịu sự tác động của quan hệ cung cầu về vốn tín dụng trên thị trường. Tư bản cho vay khác hàng hoá thông vì khi bán hàng hóa thông thường người bán mất cả quyền sở hữu và quyền sử dụng. Còn trong quan hệ tín dụng người cho vay không mất đi quyền sở hữu mà chỉ mất quyền sử dụng nhưng không phải là vĩnh viễn mà chỉ mất quyền sử dụng trong một thời gian nhất định theo thời gian cho vay. Mặt khác giá cả hàng hoá thông thường là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá còn lợi tức tín dụng độc lập tương đối so với giá trị hàng hoá, nó chỉ là phần người đi vay trả thêm cho người cho vay cho việc sử dụng số tiền đã vay. 

- Tư bản cho vay có hình thức chuyển nhượng và vận động đặc biết (theo công thức vận động T - T')

Công thức vận động của tư bản sản xuất:

                TLSX

T - H                   ( ....... H' - T'

                 SLĐ
Vận động của tư bản lưu thông T- H - T'

Vận động của tư bản cho vay    T - T'    

Trong công thức vận động T - T' quá trình sản xuất lưu thông đã bị che lấp và dấu kín, ở đây tiền dường như đã tự lớn lên mà không hề có sự tham gia vào lĩnh vực sản xuất lưu thông. Nhưng trên thực tế người đi vay đã dùng tiền vay đầu tư vào sản xuất lưu thông để thu lợi nhuận và phân chia cho nhà tư bản cho vay một phần. Như vậy tư bản cho vay là một hình thức tuỳ thuộc vào tư bản sản xuất lưu thông.

Tư bản cho vay là tư bản ăn bám nhất và được sùng bái nhất vì nhà tư bản cho vay không hề tham gia vào lĩnh vực sản xuất lưu thông cũng không làm công tác quản lý lãnh đạo nhưng vẫn thu được lợi tức. Đặc biệt công thức vận động T- T' đã làm cho tư bản cho vay có sức mạnh huyền bí, kỳ diệu và trở thành một hình thức tư bản được sùng bái nhất. Cho đến nay các nước đều hướng nền kinh  tế phát triển theo cơ chế thị trường, người ta chỉ quan tâm đến tín dụng trong nền kinh tế thị trường mà không phân biệt tín dụng tư bản chủ nghĩa và tín dụng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế thị trường tín dụng ngày càng mở rộng, chủ thể tham gia trong quan hệ tín dụng bao gồm cả các cá nhân, doanh nghiệp và cả nhà nước trung ương cũng như địa phương. Quan hệ tín dụng được mở rộng cả đối tượng và quy mô thể hiện ở các mặt sau:

- Các tổ chức tín dụng Ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng khác phát triển mạnh ở khắp mọi nơi.

- Các doanh nghiệp đều sử dụng vốn tín dụng với các hình thức khác nhau: vay Ngân hàng, mua chịu hàng hoá, phát hành trái phiếu...

- Thu nhập của các thành viên trong xã hội có khả năng ngày càng tăng nên càng có nhiều người tham gia vào quan hệ tín dụng. Với tư cách là người cho vay, các cá nhân gửi tiền vào Ngân hàng, quỹ tiết kiệm, mua trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Nhà nước... Với tư cách là người đi vay, ngày càng có nhiều người vay vốn Ngân hàng  hoặc vay trên thị trường vốn để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất lưu thông hoặc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Cùng với việc mở rộng các quan hệ tín dụng, hình thức tín dụng ngày càng trở nên đa dạng phong phú như tín dụng thương mại, tín dụng Ngân hàng, tín dụng nhà nước, tín dụng hợp tác xã...

Có thể khái niệm tín dụng bằng các cách khác nhau. Theo cách đơn giản nhất: Tín dụng là quan hệ vay mượn trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi giữa người đi vay và người cho vay.

Tín dụng theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại là trên cơ sở lòng tin, nghĩa là người cho vay tin tưởng vào người đi vay sẽ sử dụng vốn có hiệu quả và hoàn trả đúng thời hạn cả vốn lẫn lãi.

Mặc dù có những khái niệm về tín dụng theo cách diễn đạt khác nhau nhưng có thể nêu một cách tổng quát: Tín dụng là một quan hệ kinh tế trong đó có sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (hình thái tiền tệ hay hiện vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu với những điều kiện mà hai bên thoả thuận với nhau.

Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là Ngân hàng, một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là tất cả các tổ chức cá nhân trong xã hội trong đó Ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay.

Với tư cách là người đi vay, Ngân hàng huy động mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội bằng hình thức nhận tiền gửi của các doanh nghiệp , các tổ chức cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong xã hội. 

Với tư cách là người cho vay, Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp , tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thiếu vốn cần được bổ sung trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Với vai trò này tín dụng ngân hàng đã thực hiện chức năng phân phối lại vốn tiền tệ để đáp ứng yêu cầu tái sản xuất xã hội - cơ sở khách quan để hình thành chức năng phân phối lại vốn tiền tệ của tín dụng ngân hàng chính là do đặc điểm tuần hoàn vốn trong quá trình tái sản xuất xã hội đã thường xuyên xuất hiện hiện tượng tạm thời thừa vốn ở các tổ chức cá nhân này, trong khi ở những tổ chức cá nhân khác lại có nhu cầu thiếu vốn cần được bổ sung. Hiện tượng thừa thiếu vốn phát sinh do có sự chênh lệch về thời gian, số lượng giữa các khoản thu nhập và chi tiêu ở tất cả các tổ chức, cá nhân trong khi quá trình tái sản xuất đòi hỏi phải được tiến hành liên tục. Tín dụng thương mại cũng đã giải quyết quan hệ trực tiếp giữa những doanh nghiệp cần tiêu thụ sản phẩm hàng hoá với những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cho sản xuất lưu thông mà chưa có tiền. Nhưng do hạn chế của tín dụng thương mại đã không đáp ứng được yêu cầu tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để đáp ứng nhu cầu vay vốn với khối lượng thời hạn khác nhau. Chỉ có ngân hàng là tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ mới có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó khi ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay.

      Như vậy, cho vay là một hình thức của cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

l.2. Nội dung nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng.

Theo khái niệm trên đây thì nội dung của nghiệp vụ cho vay của ngân hàng và các tổ chức tín dụng có thể hiểu như sau:

       l.2.1. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng:

       - Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp và giữa các ngân hàng với nhau được thực hiện dưới hình thức tiền tệ.

Tín dụng ngân hàng mang các đặc trưng cơ bản sau đây:

- Đối tượng cho vay là vốn tiền tệ. Số vốn này không nằm trong quá trình tuần hoàn của chu kỳ sản xuất kinh doanh mà là một loại vốn riêng biệt: vốn nhàn rỗi dùng để cho vay.

- Chủ thể vay vốn chủ yếu là các doanh nghiệp.Trong một số trường hợp các ngân hàng cũng tiến hành đi vay của nhau. Chủ thể cho vay là các ngân hàng và công ty tài chính.

- Tín dụng ngân hàng vận động không hoàn toàn thống nhất với sự vận động của quá trình sản xuất kinh doanh thời kỳ sản xuất phát triển, nhu cầu về vốn vay rất lớn nhưng khả năng cung cấp vốn vay lại có hạn vì trong quá trình cạnh tranh người ta đều đổ xô vào việc đầu tư sản xuất nên cần nhiều vốn. Ngược lại số người có tiền đem gửi lại rất ít.

Thời kỳ khủng hoảng, trì trệ sản xuất, khả năng cung cấp vốn vay lại rất lớn vì nhiều người không bỏ vào sản xuất mà đem gửi ngân hàng. Trong khi đó, nhu cầu về vốn vay lại giảm vì không có lĩnh vực nào đầu tư có lợi , lúc này chỉ có một số ít người đi vay để đảm bảo khả năng thanh toán khỏi bị phá sản.

- Từ những đặc điểm trên mà tín dụng ngân hàng đã khắc phục được các hạn chế của tín dụng thương mại. Tín dụng ngân hàng với nguồn vốn rất lớn và vốn bằng tiền đã giải quyết linh hoạt mọi nhu cầu vốn phát sinh và ngày càng giữ vị trí quan trọng.

   1.2.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

Một: sử dụng vốn vay đúng mục đích để thoả thuận trong hợp đồng tín dụng (cho vay có mục đích, có kế hoạch và có hiệu quả).

Cho vay có kế hoạch, có mục đích và có hiệu quả. Tức là, các đơn vị có nhu cầu vay vốn của Ngân hàng đều phải có kế hoạch, đơn xin vay gửi ngân hàng với đầy đủ các nội dung sau: Số tiền vay, thời hạn sử dụng vốn vay, mục đích sử dụng vốn vay và tính hiệu quả của vốn vay ngân hàng. Trên cơ sở đó ngân hàng kiểm tra xem xét, nếu thấy đồng vốn vay ngân hàng đem lại hiệu quả kinh tế và trả nợ đúng hạn thì mới quyết định cho vay. Mặt khác trên cơ sở kế hoạch xin vay vốn của người xin vay, bản thân ngân hàng phải xây dựng kế hoạch cho vay vốn của mình để chủ động trong việc đầu tư tín dụng. Nguyên tắc đảm bảo cho khách hàng vay vốn có đủ vốn và vay vốn có kế hoạch. Đồng thời nguyên tắc này nhằm tiết kiệm đồng vốn, đầu tư vốn có trọng điểm và có hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra nó còn tăng cường sự giám đốc bằng đồng tiền của ngân hàng đối với đơn vị vay vốn của ngân hàng.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn phát sinh ngoài kế hoạch, ngân hàng xét thấy cần thiết và hợp lý, cân đối với nguồn vốn của mình, có thể cho vay bổ sung cho người vay. Vốn vay phải sử dụng đúng cam kết và mục đích.

Hai: Người vay vốn phải hoàn trả đúng kỳ hạn cả vốn và lãi. Bởi vì, nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu là nguồn vốn tập trung và huy động từ các thành phần kinh tế trong xã hội. Do vậy, những người vay vốn của ngân hàng sau một kỳ hạn nhất định nào đó đều phải hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi cho ngân hàng. Đơn vị vay vốn sau một thời gian nhất định phải trả cho ngân hàng một khoản lợi tức thoả thuận, vì đó là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngân hàng và là một cơ sở cho ngân hàng tiến hành hạch toán kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đến thời kỳ trả nợ mà đơn vị vay vốn không trả cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ chuyển sang nợ quá hạn và đơn vị phải chịu lãi suất cao hơn lãi suất thông thường. Đồng thời nó đảm bảo sự thống nhất giữa vận động của vật tư, hàng hoá và sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế , góp phần ổn định tiền tệ và ổn định giá cả. Với nguyên tắc này ngân hàng bảo toàn được vốn , kịp thời đưa vốn vào hoạt động kinh doanh của mình, có thu để bù đắp chi và có lãi nhằm duy trì và phát triển hoạt động của bản thân ngân hàng. 

Ba: Cho vay có giá trị vật tư đảm bảo. Các đơn vị muốn vay vốn của ngân hàng đều phải xuất trình đầy đủ chứng từ, hoá đơn, hợp đồng mua bán hàng hoá. Trên cơ sở đó cán bộ ngân hàng tiến hành xét cho vay tương đương với giá trị vật tư hàng hoá đã được ghi trên chứng từ,  hoá đơn hợp đồng. Điều này áp dụng với doanh nghiệp Nhà nước. Còn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh muốn vay vốn của ngân hàng đều phải thế chấp bằng tài sản, ngân hàng xét cho vay thông thường bằng 60-70% giá trị thế chấp. Thế chấp có thể bằng hàng hoá thông thường hoặc các chứng từ có giá như tín phiếu , kỳ phiếu, cổ phiếu, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Hoặc có thể vay vốn thông qua sự bảo lãnh của các tổ chức kinh tế , tổ chức tín dụng có uy tín.

Trong suốt quá trình sử dụng vốn vay, các đơn vị vay vốn luôn có giá trị vật tư tương đương làm bảo đảm. Nguyên tắc này giúp cho các đơn vị sử dụng vốn vay một cách có hiệu quả. Ngân hàng cho vay vốn an toàn tránh những rủi ro không đáng có trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh, nguyên tắc này bảo đảm quan hệ cân đối giữa tiền tệ và hàng hoá trong lưu thông góp phần bình ổn giá cả.

Ba nguyên tắc cơ bản nói trên có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau thành một tổng thể thống nhất, có ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các thành phần kinh tế , phòng ngừa được các yếu tố rủi ro đảm bảo an toàn tín dụng. Và cũng là để "Vừa tạo tiền đề, vừa gây sức ép buộc các đơn vị kinh tế tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế" , hoạt động tín dụng ngân hàng cần chuyển mạnh và đúng hướng sang hạch toán kinh doanh thực sự, thúc đẩy khẩn trương tổ chức sắp xếp lại nền kinh tế - khách thể của tín dụng ngân hàng, phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời việc đổi mới khách thể là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chủ thể của tín dụng ngân hàng làm cho nó đủ sức tạo được thị trường "đầu vào" để tăng nhanh nguồn vốn và mở rộng thị trường "đầu ra" nghĩa là tín dụng ngân hàng phải đổi mới mạnh mẽ, sử dụng giải pháp "khơi trong , hút ngoài" và liên doanh liên kết kinh tế nhằm khai thác mọi nguồn vốn nhàn rỗi từ các thành phần kinh tế và thu hút vốn đầu tư của các chính phủ cũng như tư nhân nước ngoài để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế và xây dựng đất nước.

1.3- Vai trò nghiệp vụ cho vay trong hoạt động của ngân hàng thương nghiệp và tổ chức tín dụng.

Nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ sinh lợi chủ yếu của ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nếu xét về thời hạn thì nghiệp vụ cho vay chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Chính loại cho vay này giúp cho tổ chức tín dụng giữ được khả năng thanh toán, vì nó thích ứng với kết cấu bên khoản mục bên tài sản nợ. Tuy nhiên đối với ngân hàng kinh doanh đa năng và Ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn khi tỷ trọng các loại tiền gửi dài hạn tăng lên thì họ cũng  mở rộng các khoản tín dụng trung và dài hạn.

Khối lượng tín dụng của ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp, thương nghiệp để thực hiện các khoản thanh toán và dự trữ hàng hoá. Ngoài ra ngân hàng thương mại , tổ chức tín dụng còn cho vay đầu tư phát triển dưới hình thức tài trợ vay trung và dài hạn với một tỷ trọng hợp lý; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực tiêu dùng...

Các Ngân hàng thương mại , tổ chức tín dụng làm tốt nghiệp vụ cho vay cũng chính là thực hiện một trong những chức năng của Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng: chức năng tín dụng ngân hàng, nó sẽ đưa lại những kết quả và thuận lợi mới cho Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng và nền kinh tế.

Trước hết nó phục vụ việc phân phối lại vốn giữa các ngành kinh tế khác nhau, góp phần vào việc bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận và góp phần tích tụ, tập trung vốn đối với nền kinh tế.

Nguồn vốn tín dụng là nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi được giải phóng ra khỏi quá trình tuần hoàn của tái sản xuất và các khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm của các tầng lớp khác nhau trong xã hội được tập trung vào các ngân hàng với một khối lượng rất lớn. Số vốn này được các ngân hàng cho các nhà sản xuất vay bất kể họ sản xuất ở ngành nào. Do vậy mà tín dụng phục vụ việc phân phối lại vốn giữa các ngành.

Mặt khác, quá trình cạnh tranh trong sản xuất đã dẫn đến các nhà sản xuất từ bỏ ngành nào có lợi nhuận thấp để chuyển sang sản xuất ở ngành khác có lợi nhuận cao hơn. Do vậy mà có sự dịch chuyển vốn từ ngành này sang ngành khác. Sự dịch chuyển vốn này gặp rất nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc.... Đòi hỏi phải có một số lượng vốn lớn mới đáp ứng được yêu cầu. Để giải quyết các khó khăn này, các nhà sản xuất đã dựa vào quan hệ tín dụng. Tức là họ xin vay vốn tại các ngân hàng để đầu tư vào ngành sản xuất có lợi nhuận cao. Khi có sự tham gia của tín dụng, sự dịch chuyển vốn giữa các doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng đã kích thích quá trình tái sản xuất xã hội, tăng sức cạnh tranh làm thay đổi lợi nhuận cá biệt vốn có của các ngành tạo nên tỷ suất lợi nhuận bình quân của toàn bộ nền kinh tế.

Cũng từ việc phân phối lại vốn mà tín dụng được đầu tư vào các doanh nghiệp lớn làm cho họ đứng vững trong cạnh tranh và thôn tính được các doanh nghiệp nhỏ. Bởi vậy các doanh nghiệp nhỏ muốn tồn tại phải tập trung vốn lại với nhau bằng cách hợp nhất lại thành các doanh nghiệp lớn. Do vậy các công ty cổ phần lần lượt ra đời. Tín dụng càng phát triển, càng đẩy nhanh việc tập trung vốn vào công ty cổ phần.

Ngoài ra, tín dụng góp phần gia tăng tốc độ tích luỹ vốn. Từng doanh nghiệp muốn tích luỹ vốn để phát triển sản xuất phải trải qua một thời gian dài. Nhờ có tín dụng mà các khoản vốn nhàn rỗi được tập trung lại vào các ngân hàng và các ngân hàng đã cho các doanh nghiệp vay kịp thời làm cho sản xuất phát triển mạnh, nhanh chóng tăng cường tích luỹ vốn cho từng doanh nghiệp .

Tóm lại làm tốt nghiệp vụ cho vay Ngân hàng Thương mại - Tổ chức tín dụng thực hiện chức năng tín dụng ngân hàng tạo cho tổ chức tín dụng có vai trò nổi bật trên các mặt sau đây:

Một là, thông qua chức năng phân phối lại vốn, tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể: Tín dụng làm cho quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, thu lợi nhuận tối đa cho những nhà sản xuất lớn; tín dụng thúc đẩy quá trình cạnh tranh tạo ra sức bật cho nền kinh tế.

Hai là; tín dụng được coi như một công cụ trong chính sách tiền tệ quốc gia để thực hiện điều hoà lưu thông tiền làm cho tiền tệ ổn định. Thông qua tín dụng, Ngân hàng Trung ương tiến hành việc phát hành thêm tiền vào lưu thông hoặc bớt tiền ra khỏi lưu thông tuỳ theo yêu cầu phát triển kinh tế. Như vậy, yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ được tôn trọng.

Ba là, tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển. Nhờ có tín dụng cấp vốn mà nhiều lĩnh vực kinh tế, nhiều ngành kinh tế đã phục hồi và phát huy được thế mạnh. Mặt khác, tín dụng góp phần tác động để tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp.

Bốn là, tín dụng tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài. Tín dụng là phương tiện nối liền kinh tế trong nước với kinh tế nước ngoài.

CHƯƠNG THỨ HAI
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về hệ thống tổ chức bộ máy của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam.

2.1.1. Bộ máy tổ chức của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Trước năm 1988, ngân hàng công thương Việt Nam là một bộ phận của ngân hàng Nhà nước có chức năng thực hiện nhiệm vụ tín dụng với các đơn vị kinh doanh công thương nghiệp. Sau năm 1988, hệ thống Ngân hàng Việt nam chuyển từ một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp, tách bạch chức năng quản lý & kinh doanh và theo nghị định 59/ CP năm 1988, bộ phận này trở thành một ngân hàng quốc doanh độc lập hoạt động như một ngân hàng thương mại  mang tên Ngân hàng công thương Việt Nam.

Ngân hàng công thương Việt Nam được chính thức thành lập theo Quyết định số 402/ CT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ) và được Thống đốc ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 285/QĐ - NH5 ngày 21/9/1996 thành lập lại theo mô hình Tổng công ty Nhà nước, theo uỷ quyền của Thủ tướng chính phủ, tại Quyết định số 90/Ttg ngày 7/3/1994 nhằm tăng cường tập trung , phân công chuyên môn hoá và hợp tác kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả của các đơn vị thành viên và toàn hệ thống ngân hàng công thương Việt Nam đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tên giao dịch quốc tế của công ty là INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF VIET NAM (gọi tắt là INCOMBANK)

Là một trong bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhắt tại Việt Nam, Incombank có tổng tàI sản chiếm hơn 20% thị phần trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nguồn vốn của Incombank luôn tăng trưởng qua các năm, tăng mạnh kể tử năm 1996, đạt bình quân hơn  20%/1năm, đặc biệt có năm tăng 35% so với năm trước. Có mạng lưới kinh doanh trảI rộng toàn quốc với 2 Sở giao dịch,114 chi nhánh và 500 điểm giao dịch. Có 3 công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê TàI chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác TàI sản và 2 đơnvị sự nghiệp là Trung tâm công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo…Đã ký 8 Hiệp định Tín dụng khung với các quốc gia Bỉ, Đức, Hàn quốc, Thuỵ sĩ và có mạng lưới 733 Ngân hàng đại lý trên khắp thế giới. Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam. Năm 2003, theo chỉ định của Chính phủ Việt Nam, là Ngân hàng duy nhất của Việt Nam trở thành hội viên “ Hiệp hội các Ngân hàng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Khối APEC”.

Hiện nay, Ngân hàng Công thương Việt Nam có trụ sở chính tại 108 Trần Hưng Đạo, Ngân hàng Công thương Việt Nam chia hệ thống các chi nhánh thành chi nhánh loại 1 và chi nhánh loại 2. Chi nhánh loại 1 thường có nguồn vốn lớn, hiệu suất sử dụng vốn cao ở những địa bàn trọng điểm, tiêu biểu là sở giao dịch số 1 của Ngân hàng Công thương. 

Tên giao dịch quốc tế của sở giao dịch số 1 là industrial and commercial bank of Việt Nam transaction office  No.1.

     
Sở giao dịch số I  một mặt có chức năng như một chi nhánh của Ngân hàng Công thương thực hiện đầy đủ các hoạt động của một ngân hàng thương mại. Mặt khác, nó thể hiện là một ngân hàng trung tâm của Ngân hàng Công thương, nơi nhận quyết định, chỉ thị đầu tiên ; thực hiện thí điểm các chủ trương, chính sách chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam ; đồng thời điều vốn cho các chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam. Đây là nơi được Ngân hàng Công thương uỷ quyền làm đầu mối cho các chi nhánh phía Bắc trong việc thu chi ngoại tệ mặt, séc du lịch, visacard, mastercard…

  Sở giao dịch số I là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Ngân hàng công thương Việt Nam có quyền tự chủ kinh doanh có con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng khác.

  Trong hoạt động kinh doanh của mình,  Sở giao dịch số 1 luôn tìm mọi cách để nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ Ngân hàng, đổi mới phong cách làm việc, xây dựng chính sách khách hàng với phương châm : “ Vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà và mọi doanh nghiệp”.

         Theo  qui định  của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng công thương, Sở giao dịch I- Ngân hàng công thương Việt Nam có những nghĩa vụ và quyền hạn sau : 

Nghĩa vụ:

   
+ Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực của NHCTVN.

   
+ Tổ chức thực hiện  hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

   
+ Thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo qui định của pháp luật và của Nhà nước.     

Quyền hạn:

+ Nhận tiền gửi tài khoản và tiền gửi bút toán của các tổ chức kinh tế và dân cư trong nước và quốc  tế bằng VNĐ và ngoại tệ.

+ Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu Ngân hàng và các hình thức hoạt động vốn khác phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và hoạt động kinh doanh ngân hàng.

+ Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế theo cơ chế  chung của Ngân hàng Nhà nước và qui định của Ngân hàng Công thương Việt Nam.

+ Thực hiện chiết khấu thương phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá theo qui định  của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Công thương Việt Nam.

+  Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế như thanh toán nhờ thu, thanh toán tín dụng chứng từ (thanh toán bằng L/C), thông báo L/C xuất khẩu, bảo lãnh thanh toán, kinh doanh ngoại tệ theo qui định của NHCTVN  và theo mức uỷ quyền.

+ Thực hiện các dịch vụ ngân hàng như : Thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước, chi trả kiều hối, thanh toán séc và các dịch vụ Ngân hàng khác…

+ Thực hiện chế độ an toàn kho quỹ, bảo quản  tiền mặt,  ngân phiếu thanh toán và các ấn chỉ quan trọng . Đảm bảo chi trả ngân phiếu, tiền mặt,  kỳ phiếu…chính xác, kịp thời.

+ Thực hiện các dịch vụ tư vấn  về tiền tệ, quản lý tiền vốn, các dự án đầu tư, phát triển theo yêu cầu của khách hàng.

     
Từ nghĩa vụ và quyền hạn cũng như  theo qui định của Ngân hàng Công thương Việt Nam thì Sở giao dịch I được phép thực hiện  những hoạt động kinh doanh chính sau :

+  Huy động vốn và cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ.

+ Thanh toán quốc tế trực tiếp với ngân hàng nước ngoài,  dịch vụ kiều hối, nghiệp vụ hối đoái và giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi.

+ Chuyển tiền nhanh trong nước và nước ngoài.

+ Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh vay vốn trong nước, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh chất lượng sản phẩm, bảo lãnh thanh toán…

+ Dịch vụ thu, chi tiền mặt, quản lý và giữ hộ tài sản quý hiếm, chi trả tiền lương cho người lao động tại đơn vị nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

+ Dịch vụ chuyển tiền nhanh WESTION UNION, dịch vụ thanh toán thẻ  VISA CARD , MASTER CARD.

+ Dịch vụ thẻ ATM rút tiền tự động trong toàn quốc như tại các Chi nhánh khác của NHCTVN.

    + Tư vấn về tiền tệ, tín dụng, thanh toán và thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác.

Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp nói chung và của Ngân hàng nói riêng là chỉ tiêu quan trọng  phản ánh qui mô hoạt động của doanh nghiệp, ngân hàng đó. Cũng như vậy, dựa vào cơ cấu tổ chức, Sở giao dịch I là một ngân hàng thương mại lớn và được đánh giá là ngân hàng loại 1 trong hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nếu dựa vào mặt chức năng thì Sở giao dịch I gồm   9 phòng ban chức năng, hoạt động theo nhiệm vụ, chức năng riêng đã được phân công dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc. Ban giám đốc gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. 

        Ban giám đốc thực hiện chức năng như các ban giám đốc của Ngân hàng Công thương Việt nam nói chung tức là trực tiếp điều hành hoạt động của Sở giao dịch I theo qui định của pháp luật và theo kế hoạch của Ngân hàng công thương cũng như theo kế hoạch riêng đặt ra của Sở giao dịch I.  Giám đốc của Sở giao dịch I cũng đồng thời là phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thươn Việt Nam là người điều hành cao nhất tại Sở, đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, ban giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam về mọi hoạt động của Sở giao dịch I. Còn  các phó giám đốc là người phụ trách từng mảng hoạt động riêng được phân theo chức năng của từng người

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức ngân hàng công thương


Qua sơ đồ trên ta thấy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc là các phòng ban chức năng. Mỗi phòng ban hoạt động theo chức năng nhiệm vụ hoạt động riêng mình. Cụ thể được quy định  như sau :

Phòng kinh doanh:  Đây là phòng kinh doanh tổng hợp và hầu hết các nghiệp vụ của ngân hàng được tiến hành tại Sở giao dịch 1 hiện nay đều thuộc hoạt động chức năng của phòng. Phòng kinh doanh gồm 60 cán bộ trong số đó có 1 trưởng phòng và 2 phó phòng phụ trách những công  việc khác nhau.

           Chức năng chính của phòng kinh doanh là:

     +  Thực hiện cho vay, thu nợ ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế theo đúng cơ chế tín dụng  của Ngân hàng Nhà nước và tổng giám đốc NHCTVN.

     + Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho các doanh nghiệp để tham gia dự thầu, thực hiện hoạt động thanh toán, mua hàng trả chậm…theo đúng hướng dẫn của NHCTVN.

     + Chiết khấu thương phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá theo qui định của thống đốc Ngân hàng Nhà Nước và tổng giám đốc NHCTVN.

     + Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tại Sở giao dịch I, phản ánh kịp thới những vấn đề nghiệp vụ mới phát sinh để báo cáo tổng giám đốc xem xét, giải quyết.

    + Phân tích hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam, cung cấp kịp thời có chất lượng các báo cáo, thông tin về công tác tín dụng cho lãnh đạo Sở và các cơ quan hữu quan theo đúng qui định của Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam.

    + Làm một số việc khác do giám đốc Sở giao dịch I giao.

Phòng kế toán tài chính :

       Phòng kế toán tài chính  bao gồm 57 cán bộ trong đó có 1 trưởng phòng và 3 phó phòng được phân công phụ trách những mảng công việc khác nhau. Phòng có 5 tổ công tác, mỗi tổ chịu trách nhiệm hoạt động theo một chức năng riêng. Mỗi tổ có 1 tổ trưởng phụ trách. Đó là : Tổ thanh toán viên, tổ thanh toán liên hàng, tổ thanh toán bù trừ, tổ tiết kiệm, tổ kế toán nội bộ.

     Phòng kế toán thực hiện một số chức năng sau :

    +  Thực hiện mở tài khoản và giao dịch với các khách hàng theo đúng qui định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, hạch toán chính xác kịp thời mọi biến động về vốn, tài sản của khách hàng và ngân hàng tại Sở giao dich I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

    + Thực hiện công tác thanh toán qua ngân hàng đối với đơn vị, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân đảm bảo chính xác kịp thời.

     + Tiếp nhận và xử lý hạch toán kế toán theo đúng qui định các hồ sơ  vay vốn của khách hàng, phối hợp với phòng kinh doanh để thực hiện nợ kịp thời đúng chế độ các món đã cho vay.

    + Tính và thu lãi tiền vay, phí dịch vụ, trả lãi tiền gửi cho khách hàng đầy đủ, kịp thời đúng chế độ qui định.

    + Tổ chức hạch toán kế toán, mua bán ngoại tệ bằng VNĐ, kế toán quản lý tài sản cố định, công cụ lao động, kho ấn chỉ, chi tiêu nội bộ tại Sở giao dịch I theo đúng qui định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng giám đốc NHCTVN.

   + Tham mưu cho giám đốc trích lập, hạch toán, sử dụng quĩ phúc lợi, quĩ khen thưởng tại Sở phù hợp với chế độ của Nhà nước và của Tổng giám đốc. Lập các bảng biểu kế toán tài chính , cung cấp số liệu liên quan theo đúng qui định của Nhà nước và của NHCTVN.

    ​+ Làm một số việc khác do giám đốc Sở giao dịch I giao. 

Phòng kinh doanh đối ngoại :

        Phòng kinh doanh đối ngoại gồm 16 cán bộ trong đó có 1 trưởng phòng và 2 phó phòng. Phòng chia làm 3 tổ chính là tổ L/C, tổ thanh toán viên, tổ mua bán ngoại tệ. Phòng thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng có yếu tố quốc tế như : kinh doanh ngoại tệ (mua bán, thanh toán, chuyển tiền, thanh toán kiều hối, chuyển tiến nhanh…), thanh toán quốc tế (thanh toán xuất nhập khẩu, nhờ thu…), kế toán ngoại tệ...  Đồng thời, làm đầu mối thanh toán séc du lịch, visacard, và tiền mặt ngoại tệ cho các chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam ở phía Bắc (từ Khánh Hoà trở ra), thực hiện việc giải ngân một số dự án ODA mà  Ngân hàng Công thương Việt Nam được chỉ định thực hiện.

    Phòng có nhiệm vụ cụ thể sau :

    +  Xây dựng giá mua bán và thực hiện mua bán ngoại tệ với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, cá nhân theo đúng qui định của Nhà nước và hướng dẫn của tổng giám đốc NHCTVN.

    + Hạch toán kịp thời, chính xác các nghiệp vụ thanh toán, mua bán, chuyển đổi các loại ngoại tệ phát sinh tại Sở bằng nguyên tệ.

    + Tiếp nhận và xử lý hạch toán kế toán theo đúng qui định các hồ sơ vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng, phối hợp với phòng kinh doanh để thu nợ, thu lãi kịp thời.

     + Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và làm các dịch vụ ngân hàng đối ngoại theo thông lệ quốc tế và hướng dẫn của tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam.

     + Lập các báo biểu kế toán, báo cáo nghiệp cụ và cung cấp số liệu liên quan theo yêu cầu của giám đốc sở và của tổng giám đốc.

Phòng hành chính quản trị :

         Làm các công việc về hành chính, quản trị như các doanh nghiệp khác:  

       +  Thực hiện mua sắm toàn bộ trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động kinh doanh, theo dõi quản lý bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, công cụ lao động.

       + Phối hợp với phòng kế toán tài chính lập kế hoạch mua sắm , sửa chữa tài sản và công cụ lao động hàng quí, năm theo đúng qui định của Nhà nước và của NHCTVN.

       + Quản lý và điều hành xe ô tô, nội quy sửa dụng điện, điện thoại tại Sở giao dịch I.

       + Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ theo đúng qui định của Nhà nước và của NHCTVN.

      + Tổ chức công tác bảo vệ an toàn cơ quan, xây dựng nội qui bảo vệ cơ quan.

Phòng kiểm soát :

        Kiểm soát lại mọi hồ sơ, chứng từ về tín dụng, thanh toán quốc tế, tiền gửi …để đảm bảo sự chính xác, đầy đủ và hợp pháp theo sự chỉ đạo của ban giám đốc và Ngân hàng Công thương Trung ương. Đây là đầu mối tiếp đón các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước và quốc tế tới thanh tra ngân hàng. Ngoài ra, phòng còn có chức năng là tham mưu cho ban lãnh đạo giúp ban lãnh đạo uốn nắn những sai sót của các phòng ban khác.

Phòng ngân quỹ:

     Phòng ngân quỹ có những chức năng, nhiệm vụ sau :

    + Thực hiện thu chi tiền mặt bằng VNĐ và ngoại tệ, ngân phiếu thanh toán kịp thời chính xác đúng chế độ.

     + Tổ chức điều chuyển tiền giữa quĩ nghiệp vụ tại Sở và Ngân hàng nhà nước thành phố Hà nội an toàn đúng chế độ trên cơ sở đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu chi trả tại Sở.

     + Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định an toàn về kho quĩ.

     + Thực hiện bảo quản nhập, xuất các loại ấn chỉ quan trọng và quản lý các hồ sơ tài sản thế chấp theo đúng chế độ quy định.

     + Thực hiện mua tiền mặt thu đổi séc du lịch, thanh toán visa.

     + Thực hiện chi tiết quỹ, giao nhận tiền mặt với các quỹ tiết kiệm an toàn, chính xác.

Phòng điện toán:

        Quản lý thông tin, các chương trình quản lý, in kết quả kinh doanh trình ban giám đốc, in các bảng biểu cho các phòng ban khác ; áp dụng triển khai  và phát triển các phần mềm  để cung cấp thông tin cũng như giúp cho việc thực hiện nghiệp vụ dễ dàng hơn; đảm bảo an toàn bí mật số liệu, thông tin về hoạt động kinh doanh theo đúng qui định, thực hiện bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy tính, thiết bị tin học phục vụ cho công tác quản lý không bị ách tắc…

Phòng tổ chức cán bộ và quản lý tiền lương:

        Phòng có chức năng  quản lý  về mặt con người của cơ quan ; tham mưu cho ban giám đốc trong việc tuyển chọn , sắp xếp và đề bạt cán bộ…Cụ thể  phòng có những chức năng nhiệm vụ cụ thể sau :

     + Nghiên cứu đề xuất với giám đốc Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương phương án sắp xếp bộ máy tổ chức của Sở đảm bảo đúng quy chế và kinh doanh có hiệu quả.

     + Tuyển dụng lao động, điều động bố trí cán bộ nhân viên vào các vị trí phù hợp với năng lực, phẩm chất cán bộ và yêu cầu của nhiệm vụ kinh doanh.

     + Lập qui hoạch cán bộ lãnh đạo tại Sở giao dịch I, phối hợp với các phòng ban, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch .

     + Phối hợp với các phòng ban liên quan, tham mưu cho ban giám đốc về kế hoạch và thực hiện quỹ tiền lương tháng, quí, năm  giải quyết kịp thời quyền lợi, tiền lương, Bảo hiểm xã hội và các chính sách khác cho cán bộ theo đúng qui định của Nhà nước và của ngành.

     + Lưu trữ và quản lý an toàn hồ sơ cán bộ tại Sở giao dịch I.

     + Làm một số việc khác do ban giám đốc chỉ đạo. 

Phòng nguồn vốn và cân đối tổng hợp :

     Phòng nguồn vốn và cân đối tổng hợp có những chức năng và nhiệm vụ sau:

      + Huy động vốn bằng VNĐ và ngoại tệ theo hướng dẫn của tổng giám đốc.

      + Trực tiếp điều hành lao động, tài sản tại các quỹ tiết kiệm, đảm bảo an toàn tài sản , tiền bạc của các tổ chức, cá nhân, cơ quan , Nhà nước tại các quỹ tiết kiệm theo đúng chế độ hiện hành của tổng giám đốc.

      + Tổng hợp, phân tích báo cáo mọi tình hình hoạt động của Sở giao dịch I theo yêu cầu của giám đốc Sở giao dịch I, giám đốc Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn, tổng giám đốc NHCTVN.

        Tất cả các phòng ban nêu  trên của Sở giao dịch I có mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ hỗ trợ với nhau để thực hiện các chức năng, nhiệm  vụ của một Ngân hàng thương mại. Nó thể hiện một  cơ cấu tổ chức đang được đổi mới theo hướng gọn nhẹ, hiệu qủa, chuyên môn hoá, tránh chồng chéo cồng kênh. Qua đó cho thấy, Sở giao dịch số 1 Ngân hàng Công thương Việt Nam đang cố gắng xây dựng theo một mô hình Ngân hàng thương mại đa năng, hiện đại, hướng tới sản phẩm mới, thị trường mới, tăng cường sức cạnh tranh.  Nên có thể nói, việc xây dựng một mô hình Ngân hàng hiện đại, đa năng, hiệu quả đang là một yêu cầu cần thiết của Ngân hàng công thương Viêt Nam nói chung và sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương nói riêng mà còn của bất kỳ một ngân hàng thương mại nào để có thể đứng vững và vươn lên trong điều kiện mới, trong xu thế mới, thời đại mới.

2.1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Hiện tại tổ chức bộ máy thực hiện nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam như sau:

· ở Hội sở chính tại Hà nội có:

Phòng tín dụng ngắn hạn

Phòng tín dụng trung, dàI hạn

· Sở giao dịch I tại Hà Nội : 1 phòng kinh doanh

· Sở giao dịch II tại Thành phố Hồ Chí Minh: 1 phòng kinh doanh

· Các chi nhánh của Ngân hàng Công thương, mỗi chi nhánh có 1 phòng kinh doanh.

· Và các phòng giao dịch , mỗi phòng giao dịch cũng có 1 tổ kinh doanh. 

Việc quản lý tín dụng được thực hiện theo nguyên tắc tập trung tại Ngân hàng Công thương Việt Nam có phân cấp quản lý cho các chi nhánh vì vậy cơ cấu tổ chức thực hiện được thực hiện theo 2 cấp: tại Ngân hàng Công thương Việt Nam và tại các chi nhánh, điều đó được thể hiện khái quát qua sơ đồ số 1: tại Ngân hàng Công thương Việt Nam và sơ đồ số 2: tại Sở giao dịch và các chi nhánh.

Sơ đồ 1: Mô hình quản lý tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam hiện nay (tại Hội sở chính Ngân hàng Công thương Việt Nam).

1. Nhận hồ sơ của khách hàng.

2. Chi nhánh gửi hồ sơ các khoản xin cấp tín dụng vượt thẩm quyền cho bộ phận thụ lý.

3. Bộ phận thụ lý gửi hồ sơ cho bộ phận thẩm định

4. Bộ phận thẩm định thu thập thông tin.

5. Chuyển trả hồ sơ cho phòng Tín dụng (bộ phận thẩm định).

6. Bộ phận thẩm định (phòng TD) trình Tổng Giám đốc

7. Tổng giám đốc, Hội đồng tín dụng quyết định tín dụng

8. Chuyển hồ sơ trả lời Chi nhánh.


Sơ đồ 2: Mô hình quản lý tín dụng tại Sở giao dịch và các chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam .

Trong đó:

1. Khách hàng lập hồ sơ gửi ngân hàng (phòng Kinh doanh)

2. Cán bộ tín dụng sử lý, lập tờ trình về khả năng khoản xin cấp tín dụng.

3. Gửi tờ trình cùng hồ sơ và ý kiến trình trưởng phòng.

4. Trưởng phòng kiểm tra hồ sơ, ghi ý kiến trình giám đốc.

5a. Giám đốc, Hội đồng tín dụng quyết định tín dụng và gửi trả lại hồ sơ
5b. Chuyển hồ sơ tín dụng vượt quyền phán quyết trình cấp trên

6a-6b. Chuyển cho phòng kế toán để giải ngân tín dụng khách hàng.


Tuỳ theo điều kiện cụ thể, giám đốc chi nhánh có thể quy định trách nhiệm và quy trình thẩm định, xét duyệt các dự án, trường hợp vượt mức phán quyết các chi nhánh phải trình Tổng giám đốc xét duyệt.

Đặc điểm của mô hình tổ chức quản lý này là:

* Tất cả hồ sơ, nội dung vay, thẩm định ban đầu đều được thực hiện do cán bộ tín dụng tại chi nhánh, việc thực hiện thu nợ, xử lý nợ cũng được thực hiện theo quy trình trên, cán bộ tín dụng là người trực tiếp có quan hệ với khách hàng.

* Các phòng chức năng có trách nhiệm nghiên cứu tìm và đề xuất các biện pháp tối ưu để giải quyết những việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách cho Tổng giám đốc, giám đốc hay Hội đồng tín dụng.

* Có sự phân công và kết hợp giữa các cấp quản trị trong việc xét duyệt tín dụng và quản lý quá trình sử dụng khoản tín dụng được cấp của khách hàng.

* Từng chi nhánh đều có đầy đủ các phòng và bộ phận chức năng để thực hiện hoàn chỉnh một khoản cấp tín dụng đến khi thu hồi hết nợ.

* Việc ký kết quan hệ tín dụng được thực hiện tại chi nhánh, không thực hiện tại Hội sở chính.

2.2. Thực trạng hoạt động nghiệp vụ cho vay:
       2.2.1. Nghiệp vụ tạo lập nguồn vốn:

       2.2.1.1. Tiền gửi:

Là nguồn vốn chủ yếu để kinh doanh của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam. Vốn tiền gửi bao gồm: tiền gửi của các doanh nghiệp và cá nhân, các cơ quan nhà nước (nếu có). Tiền gửi bao gồm các loại:

a) Tiền gửi không kỳ hạn : là khách hàng có thể gửi , rút ra hoặc sử dụng để thanh toán bất cứ lúc nào, nó được bảo quản ở ngân hàng trên 2 loại tài khoản:

*) Tài khoản tiền gửi thanh toán (hay còn gọi là tài khoản séc). Tài khoản này dư có khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi số tiền gửi của mình. Loại tiền gửi này ngân hàng trả lãi thấp hoặc không trả lãi vì thực hiện thanh toán qua ngân hàng cũng không thu phí dịch vụ.

*) Tài khoản vãng lai là tài khoản có lúc có dư có, có lúc có dư nợ. Dư có thể hiện tiền gửi của khách hàng, dư nợ thể hiện khoản tín dụng mà ngân hàng đã cung cấp.

Tiền gửi không kỳ hạn biến động thất thường do người gửi tiền có quyền lấy ra bất cứ lúc nào. Trên thực tế, những người gửi tiền không kỳ hạn không bao giờ rút hết số dư của họ mà thường có một số dư nhất định, và trong khi số người này lấy bớt  tiền ra thì một số người khác lại gửi vào nên bình thường tiền gửi không kỳ hạn bao giờ cũng có một số dư nhất định mà ngân hàng có thể dùng để cho vay.

b) Tiền gửi có kỳ hạn:

Là loại tiền gửi vào ngân hàng trên cơ sở có sự thoả thuận về thời hạn và lãi suất giữa khách hàng và ngân hàng. Loại tiền gửi này có tính ổn định. Như vậy, về nguyên tắc chỉ khi đến hạn , khách hàng mới được rút tiền trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của mình. Tuy nhiên, trên thực tế do quá trình cạnh tranh để thu hút tiền gửi. Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam thường cho phép khách hàng được rút ra trước hạn, trong trường hợp này khách hàng không được hưởng lãi hoặc chỉ được hưởng mức lãi suất của tiền gửi không kỳ hạn.

Trong những năm gần đây bộ phận tiền gửi có kỳ hạn đã tăng lên rất nhanh so với tiền gửi không kỳ hạn.Với tính ổn định và số lượng lớn tiền gửi có kỳ hạn đã tạo điều kiện cho Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam có thể chủ động kế hoạch hoá cho vay đầu tư vốn, phát triển tín dụng trung và dài hạn.

Loại tiền gửi này nhạy cảm với lãI suất. Khi lãI suất thay đổi lập tức dẫn đến sự thay đổi về quy mô của loại tiền gửi này. Vì vậy, các ngân hàng thương mại có thể cạnh tranh với nhau về lãI suất. Ngân hàng nào có lãI suất cao hơn thì ngân hàng đó thu hút được nguồn vốn từ loại tiền gửi này.

Một nhân tố nữa ảnh hưởng đến nguồn vốn từ loại tiền gửi này, đó là kỳ hạn của tiền gửi. Tiền gửi có kỳ hạn càng lâu thì lãI suất được hưởng càng cao và điều này thu hút được những nguồn vốn nhàn rỗi trong thời gian dài.

Trong việc huy động vốn tiền gửi, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam thường chú trọng đưa ra các biện pháp kích thích để huy động loại tiền gửi có kỳ hạn. Biện pháp quan trọng nhất là đưa ra nhiều loại kỳ hạn khác nhau (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm ...) mỗi kỳ hạn áp dụng một mức lãi suất tương ứng, với nguyên tắc kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao.

Nhân tố thứ 3 ảnh hưởng đến nguồn tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội là lãI suất của các loại hình đầu tư khác như là tráI phiếu, cổ phiếu…

c) Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền để dành của cá nhân được gửi vào ngân hàng nhằm mục đích chủ yếu là để hưởng lãi. Căn cứ vào thời hạn tiền gửi tiết kiệm chia làm 2 loại:

+ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: người gửi có thể rút ra 1 phần hoặc toàn bộ bất cứ lúc nào. Song khác với tiền gửi không kỳ hạn là khách hàng không được sử dụng các công cụ thanh toán để chi trả số tiền gửi tiết kiệm này cho người khác.

+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Nội dung cơ bản giống như tiền gửi có kỳ hạn đã phân tích ở trên.

Giống như tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiêph và các tổ chức xã hội, nguồn tiền gửi này cũng chịu ảnh hưởng của lãI suất, lãI suất của các loại hình đầu tư khác, kỳ hạn. Bên cạnh đó, nguồn vốn này còn chịu ảnh hưởng của những nhân tố khác.

Thói quen giữ vàng và tiền mặt của dân cư có ảnh hưởng đáng kể đến nguồn tiền gửi loại này.

Một nhân tố nữa cũng có ảnh hưởng đến nguồn tiền gửi này là mạng lưới huy động rộng, các hình thức dịch vụ huy động đa dạng thì ngân hàng đó có thể huy động được nguồn tiền gửi nay lớn hơn các ngân hàng khác.

Một nhân tố không thể không nhắc đến, có ảnh hưởng quan trọng đến nguồn tiền gửi này là thu nhập của nhân dân.

d) Vốn huy động bằng các hình thức khác:

Ngoài huy động vốn bằng hình thức tiền gửi Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam còn huy động bằng các hình thức khác: Phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Chứng chỉ tiền gửi là phiếu nợ ngắn hạn (dưới 12 tháng), trái phiếu là loại phiếu nợ trung và dài hạn.

Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam còn tiếp nhận vốn tài trợ, vốn uỷ thác đầu tư từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức quốc tế, quốc gia và cá nhân cho chương trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.

Kết qủa hoạt động nguồn vốn của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam trên quan điểm là phát huy nội lực, huy động tối đa nguồn vốn ở trong nước,Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có nhiều hình thức huy động vốn phong phú như các loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn, phát hành kỳ phiếu bằng cả VND và ngoại tệ với các mức lãi suất thích hợp cho nhiều loại đối tượng khách hàng có nhu cầu khác nhau, làm cho nguồn vốn huy động của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định và vững chắc. 

Với bất kỳ một ngân hàng nào, huy động vốn và sử dụng vốn luôn là 2 mặt quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. Hai chỉ tiêu này được đánh giá là yếu tố quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của một ngân hàng nào đó. Bởi, huy động vốn  và sử dụng vốn như thế nào sẽ thể hiện uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xét về mặt huy động vốn NHCTVN nói chung và Sở giao dịch I nói riêng luôn đạt ở mức cao. Thể hiện qua con số vốn huy động được của Sở giao dịch I  qua các năm gần đây:

 -     Tổng vốn huy động  năm 1999 đạt 7779 tỷ đồng.

 -     Tổng vốn huy động năm 2000 đạt 9263 tỷ đồng.

 -     Tổng vốn huy động năm 2001 đạt 11587 tỷ đồng.

 -     Tổng vốn huy động năm 2002 đạt 14605 tỷ đồng. 

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2004 là 14.025 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch được giao. Trong đó, nguồn vốn VND đạt 11.950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,2% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn ngoại tệ  quy VND 2.075 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,8%. Tiền gửi dân cư đạt 3.397 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,5%. Nguồn vốn huy động khác 710 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5%. Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương vẫn duy trì được là đơn vị có nguồn vốn huy động lớn nhất trong toàn hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam, luôn chủ động đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của mọi đối tượng khách hàng, đồng thời nộp về Ngân hàng Công thương theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các nguyên nhân làm cho nguồn vốn huy động tăng là: do điều chỉnh lãi suất huy động vốn hợp lý và kịp thời, uy tín của Sở giao dịch I -Ngân hàng Công thương Việt Nam  ngày càng tăng, phát hành kỳ phiếu có mục đích bằng VND và ngoại tệ theo những mục tiêu của Nhà nước giao.

Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục ổn định và tiếp tục giữ được xu hướng nguồn tiền gửi dân cư tăng và chiếm tỷ trọng lớn.

Thực hiện chiến lược hạ thấp lãi suất "đầu vào" để giảm dần lãi suất "đầu ra", tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm cho khách hàng vay vốn, nâng tính hiệu quả của nền kinh tế: Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã triển khai ứng dụng công nghệ tin học hiện đại vào công tác thanh toán không dùng tiền mặt, thu hút khách hàng mở tài khoản tiền gửi tại đơn vị mình. Kết quả là nguồn vốn huy động tiền gửi của các doanh nghiệp ngày một tăng lên ổn định và vững chắc, với lãi suất thấp hơn rất nhiều so với lãi suất huy động từ nguồn tiền gửi dân cư. Nhờ vậy, lãi suất huy động vốn bình quân của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam được giảm thấp đáng kể tạo điều kiện để áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Với nguồn vốn huy động tăng lên nhanh chóng, Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã dần dần thoát khỏi tình trạng phải vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay lại khách hàng.Về cơ bản, Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đã hoàn toàn tự lực được nguồn vốn để cho vay, không còn phải vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các mục đích kinh doanh, ngoại trừ một số ít khoản vay theo chủ trương, chính sách hay chỉ định của Chính phủ.

2.2.1.2. Vốn đi vay:

Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đi vay vốn trong trường hợp cần bổ sung nguồn vốn tín dụng hoặc trong trường hợp thiếu vốn để đáp ứng quá trình thanh toán. Trong các trường hợp đó Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam có thể vay vốn của các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng, vay Ngân hàng nước ngoài hay vay của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài....

Vay từ ngân hàng trung ương: Các khoản vay này thường phụ thuộc vào lãI suất chiết khấu của ngân hàng trung ương. Khi lãI suất chiết khấu thấp hơn lãI suất cho vay của ngân hàng thương mại thì mặc dù không hề thiếu dự trữ nhưng các ngân hàng thương mại vẫn vay của ngân hàng trung ương.

Các khoản vay này còn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Nếu như ngân hàng trung ương muốn thắt chặt cung ứng tiền tệ thì nó sẽ đưa lãI suất chiết khấu lên cao và nếu như ngân hàng thương mại vay thì  sẽ phảI chịu những khoản lỗ trông thấy và ngược lại.

Vay từ các ngân hàng khác: Sự thiếu hụt của ngân hàng thương mại thường khiến cho ngân hàng thương mại phảI tìm kiếm một khoản vay để bù đắp phần thiếu hụt. Nừu như ngân hàng thương mại không vay từ ngân hàng trung ương thông qua chiết khấu thì có thể vay từ các ngân hàng thương mại khác có thừa dự trữ.

Vay trên thị trường vốn: Nguồn vốn vay trên thị trường vốn chịu ảnh hưởng của lãI suất, uy tín và sự phát triển của thị trường tàI chính. LãI suất càng cao thì càng dễ thu hút được nguồn  vốn này. Bên cạnh đó thì uy tín của các ngân hàng cũng ảnh hưởng đáng kể. Những ngân hàng có uy tín thì sẽ vay mượn được nhiệu hơn. Các ngân hàng nhỏ thường khó vay mượn trực tiếp bằng cách này, họ thường phảI vay thông qua các ngân hàng đại lý hoặc được bảo lãnh của ngân hàng đầu tư. Sự phát triển của thị trường tàI chính cũng có ảnh hưởng đến nguồn vốn này. thị trường tàI chính càng phát triển thì các loại tráI phiếu, chứng thư tiền gửi càng dễ được chấp nhận trong dân chúng như một phương tiện thanh toán.

2.2.1.3. Vốn tự có và coi như tự có:

Là vốn của bản thân Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam. Loại vốn này bao gồm:

- Vốn điều lệ (vốn pháp định): là mức vốn được ghi trong giấy phép hoạt động và trong điều lệ ngân hàng.

- Các quỹ dự trữ (vốn tích luỹ) : được hình thành do trích lợi nhuận ròng hàng năm. Có 2 loại quỹ dự trữ: quỹ dự trữ để bổ sung vốn pháp định và quỹ dự trữ đặc biệt để dự phòng bù đắp rủi ro.

Theo pháp lệnh ngân hàng Việt Nam, hàng năm Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam được trích 5% lợi nhuận ròng để lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điêù lệ với mức tối đa do Ngân hàng Nhà nước quy định và 10% để lập quỹ dự trữ đặc biệt cho đến khi bằng 100% vốn điều lệ.

- Vốn khác: lợi nhuận chưa chia; các quỹ khác mặc dù chưa sử dụng như quỹ khấu hao tàI sản cố định, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ phúc lợi...

Vốn tự có và coi như tự có mang tính chất ổn định. Nó thường chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng tài sản nợ của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam song nó có vị trí rất quan trọng thể hiện tiềm năng ban đầu và là cơ sở để Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam huy động vốn.

Một điều dễ nhận thấy là khi nguồn vốn của một ngân hàng thương mại được tăng cường thì sức mạnh tàI chính của ngân hàng đó cũng được nâng cao. Đó là cơ sở để ngân hàng tăng khả năng thanh toán và cho vay, hạn chế khả năng rủi ro, có điều kiện trong việc đầu tư thay đổi máy móc công nghệ, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nó cũng là một yêu cầu cấp thiết của quá trình hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Một ngân hàng với nguồn tàI chính mạnh mẽ sẽ dễ dàng có được một uy tín và vị thế tốt trên thị trường.

2.2.2. Về nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam:

 
2.2.2.1. Tổng quan sự phát triển nghiệp vụ cho vay qua các thời kỳ.

Đến cuối năm 2004, tổng dư nợ cho vay và đầu tư của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam đạt 3.624 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.484 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với năm2003, đạt tốc độ tăng 6% và đạt 92% kế hoạch được giao. Cơ cấu cho vay và đầu tư được đổi mới và chuyển dịch theo hướng: mở rộng cho vay đối với tất cả thành phần kinh tế và dân cư; tăng tỷ trọng cho vay, đầu tư trung, dài hạn, mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh, các chương trình tín dụng tài trợ bằng nguồn vốn nước ngoài, đầu tư trên thị trường liên ngân hàng, thị trường trái phiếu.

Trong những năm đầu mới thành lập 91% vốn vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam chỉ dành cho các doanh nghiệp Nhà nước. Từ năm 1993, cơ cấu tín dụng đã được chuyển dịch dần, đến cuối năm 2004 dư nợ cho vay thành phần kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng 80% còn dư nợ cho vay thành phần kinh tế ngoàI quốc doanh chiếm tỷ trọng 20%. Dư nợ cho vay kinh tế ngoài quốc doanh tăng chậm, tỷ trọng giảm từ 45% năm 1997 xuống 39% năm 1998 và 20% năm 2004. Cho vay khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hoặc các chương trình hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng trở nên khó khăn vì chưa thực sự có chính sách ưu đãi hấp dẫn, khả năng rủi ro cao, năng lực doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. 

Thực hiện chính sách phát triển công nghiệp và công nghệ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế , Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam đã huy động các nguồn vốn trong nước và nguồn vốn vay các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài để đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại cho các doanh nghiệp. Nhiều dự án của các doanh nghiệp đã được Ngân hàng Công thương Việt Nam cho vay và đầu tư với một chính sách  ưu đãi về điều kiện giải ngân,về lãi suất hoặc về thời gian ân hạn.

Công tác tín dụng xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thực sự là chỗ dựa cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng  cường quan hệ mậu dịch với nước ngoài. Đặc biệt là Sở giao dịch I còn cho vay bằng VNĐ và ngoại tệ để cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá. Điều này đã tạo điều kiện thúc đẩy việc thanh toán xuất nhập khẩu dễ dàng hơn . Đến 31/12/2004 dư nợ cho vay USD là 778 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29% tổng dư nợ, dư nợ cho vay VND 1.706 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 71% tổng dư nợ .

Tình hình cho vay xuất- nhập khẩu tại Sở giao dịch I- NHCTVN

Đơn vị: triệu VNĐ
	Chỉ tiêu
	Năm 1999
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002

	Cho vay ngắn hạn
	Doanh số
	96.854
	115.116
	142.426
	165.212

	
	Dư nợ
	62.910
	84.699
	97.519
	114.823

	Cho vay dàI hạn
	Doanh số
	38.877
	48.078
	63.786
	76.240

	
	Dư nợ
	33.749
	48.713
	40.521
	43.906

	Tổng dư nợ
	135.731
	163.194
	206.212
	241.450

	Tổng doanh số
	96.659
	133.412
	138.040
	158.729


Nguồn:Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của SGDI -NHCTVN

      Từ  bảng trên ta thấy rằng, tổng doanh số cho vay tín dụng bằng nội tệ và ngoại tệ (đã qui đổi sang VNĐ) hỗ trợ cho hoạt động xuất - nhập khẩu có xu hướng  tăng lên qua các năm. Trong hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu thì mới chủ yếu là cho vay nhập khẩu. Các khách hàng xuất khẩu tại Sở giao dịch I thường ít và có doanh số xuất khẩu thấp (Khoảng < 1 triệu USD). Trong khi nguồn vốn tăng nhanh (>20%/năm ) thì việc cho vay tại Sở giao dịch tăng chậm   từ 8->15%/năm nên có thể nói là không tương xứng với tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn.

Từ năm 1998, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam bắt đầu phát triển, mở rộng nghiệp vụ bảo lãnh tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu quốc tế và tăng thêm nguồn vật tư nguyên liệu cho sản xuất công, nông nghiệp.

 Vốn tín dụng tập trung vào chuyển đổi cơ cấu, cho vay:    

Cơ cấu tín dụng của  Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam phù hợp với phương hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ về phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với vai trò chủ đạo, chủ lực của kinh tế quốc doanh.

 Cơ cấu tín dụng được đổi mới và chuyển dịch theo hướng mở rộng cho vay tất cả các thành phần kinh tế và dân cư, mọi ngành nghề kinh doanh được Nhà nước cho phép, tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn, mở rộng tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu, tín dụng bảo lãnh, các chương trình tín dụng bằng các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, dân cư trên thị trường liên ngân hàng, đầu tư trái phiếu…

    Sở giao dịch I cho vay tất cả các ngành nghề : công nghiệp 102 tỷ đồng, xây dựng 9 tỷ,  ngành giao thông vận tải là 1034 tỷ đồng, ngành thương nghiệp vật tư 495 tỷ đồng và các ngành nghề khác  (số liệu năm 2002). Tại Sở giao dịch I luôn có những khách hàng lớn, truyền thống, làm ăn có hiệu quả như : Tổng công ty bưu chính viễn thông, Công ty vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty điện lực Việt nam, Công ty xuất nhập khẩu hoá chất, Công ty dược phẩm Trung ương…Ngoài  cho vay phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, Sở giao dịch I mở rộng cho vay xuất nhập khẩu, nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt nam thắng thầu, thâm nhập thị trường quốc tế, thực hiện các chương trình ưu đãi tín dụng tạo việc làm, tín dụng sinh viên… 

        Hiệu quả tín dụng ở Sở giao dịch I là rõ rệt và không có rủi ro xảy ra mặc dù Sở không ngừng mở rộng tăng nhanh cả về doanh số và số dư cho vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn và có chất lượng. Dư nợ quá hạn  chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ  khoảng 62 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3% trên tổng  dư nợ. Trong tổng số dư nợ quá hạn thì dư nợ của thành phần  kinh tế quốc doanh là 47 tỷ chiếm tỷ trọng 76% trong tổng dư nợ quá hạn. 

Vốn tín dụng của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam đã góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, ổn định tài chính tiền tệ quốc gia, hỗ trợ việc sắp xếp và tổ chức lại các doanh nghiệp thực hiện CNH, HĐH đất nước theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Như tập trung vốn cho các đơn vị có sản phẩm giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế , phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất  khẩu (than, xi măng, thép, dệt may, hoá chất, giấy, phân bón...)

Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam, tập trung vốn vào doanh nghiệp Nhà nước với những dự án khả thi, thu nợ chắc chắn. Thực tế chứng tỏ việc đầu tư tín dụng và mở rộng thị phần của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam đối với doanh nghiệp Nhà nước, đem lại hiệu quả cho cả ngân hàng và khách hàng, góp phần giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn và khẳng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước. Vốn tín dụng đầu tư vào khu vực Nhà nước có tỷ lệ quá hạn thấp, an toàn, hiệu quả cao dư nợ cho vay kinh tế Nhà nước ngày càng chiếm tỷ trọng cao. 

Đối với các nghiệp vụ đầu tư kinh doanh khác cũng ngày càng được mở rộng và có hiệu quả thiết thực. Như hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường liên Ngân hàng, thị trường đấu thầu trái phiếu kho bạc… Đây là giải pháp tối ưu nhất khắc phục tình trạng đọng vốn khi dư nợ cho vay giảm thấp và vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán, tránh được rủi ro.

2.2.2.2. Thực hiện các loại cho vay chủ yếu:

Các ngân hàng thu lợi nhuận chủ yếu bằng cách cho vay. Cho vay là tàI sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tàI sản có của ngân hàng thương mại thường chiếm từ 50%-80%, thông thường tỷ trọng cho vay của các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn hơn tỷ trọng cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần ví dụ: ngân hàng Công thương Việt Nam có tỷ trọng cho vay chiếm 64% tổng tàI sản (2003). Và trong những năm gần đây tạo ra hơn 60% thu nhập của ngân hàng. Nói chung tiền cho vay là kém lỏng so với các tàI sản khác bởi vì chúng không thể chuyển thành tiền mặt trước khi các khoản cho vay đó mãn hạn. Các khoản tiền cho vay cũng có xác suất vỡ nợ cao hơn so với những tàI sản khác. Do thiếu tính lỏng và có rủi ro vỡ nợ cao hơn nên ngân hàng thu được lợi tức cao nhất nhờ vào các món cho vay. Loại cho tiền vay lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại là các món tiền cho vay thương mại và công nghiệp giành cho các doanh nghiệp và các món cho vay mua bất động sản. Các ngân hàng thương mại cũng thực hiện các món cho vay tiêu dùng và cho nhau vay. 

Với số vốn huy động được, Sở giao dịch I thường đa dạng hoá hoạt động sử dụng. Sở giao dịch I đã chủ động mở rộng hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế và tăng cường nguồn vốn cho các ngân hàng khác trong hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam  thông qua 2 kênh sử dụng vốn chính là đầu tư tín dụng trực tiếp và điều chuyển vốn nội bộ. Bởi vậy, hơn 15 năm qua, hoạt động đầu tư và cho vay  của Sở giao dịch I không ngừng mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và đổi mới kinh tế Hà Nội. 

 Cho vay ngắn hạn:

Như ta đã biết: Cho vay ngắn hạn là loại hình tín dụng có thời hạn dưới 12 tháng. Mục đích của cho vay ngắn hạn là đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về vốn lưu động, mua hàng trả chậm, tàI trợ xuất nhập khẩu hoặc tàI trợ trước xuất khẩu. Nếu doanh nghiêp nào thường xuyên có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, có thể tiết kiệm thời gian hoàn thành thủ tục vay vốn bằng cách đề nghị ngân hàng cấp cho doanh nghiệp một hạn mức tín dụng. NgoàI ra, các cá nhân vẫn có thể vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng để mua sắm và phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

 Nếu nói hoạt động sinh lời chủ yếu của các Tổ chức tín dụng là hoạt động tín dụng thì cho vay ngắn hạn lại là nguồn cho vay chủ yếu của các Tổ chức tín dụng, thông thường nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dư nợ của ngân hàng cho vay nền kinh tế.

Đến 31/12/2004, dư nợ cho vay và đầu tư đạt 3.624 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.484 tỷ đồng (gồm dư nợ đã chuyển ngoại bảng), tăng 140 tỷ đồng so với năm 2003, đạt tốc độ tăng 6% và đạt 92% kế hoạch được giao. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 935 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng38% tổng dư nợ.

   Cho vay trung, dài hạn.

Cho vay trung hạn có thời hạn vay từ 12 tháng tới 60 tháng trong khi cho vay dàI hạn có thời hạn trên 60 tháng. Mục đích của cho vay trung-dàI hạn nhằm giúp đỡ khách hàng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị sản xuất, thành lập doanh nghiệp mới, tàI trợ dự án. Nói một cách khác, nếu đầu tư vào những dự án có thời gian hoàn vốn lâu, các thiết bị có thời hạn khấu hao dàI khách hàng có thể đề nghị ngân hàng trợ giúp về nguồn vốn trung- dàI hạn. 
Ngoài hình thức cho vay từ một ngân hàng duy nhất, cho vay trung dàI hạn còn được thực hiện dưới dạng đồng tàI trợ, cho vay hợp vốn đối với những dự án có quy mô lớn và thời hạn hoàn vốn dàI. Cho vay trung ,dài hạn là một khoản mục trong nghiệp vụ tài sản có của ngân hàng và một phần nghiệp vụ dịch vụ ngoài bảng tổng kết tài sản (là tín dụng bảo lãnh trung, dài hạn).
 Khối lượng tín dụng biểu hiện ở hai mặt.

- Mặt tuyệt đối, biểu hiện ở số dư tuyệt đối của các khoản mục này.

- Mặt tương đối biểu hiện ở tỷ trọng số dư của các khoản mục này trong tổng số các khoản mục cho vay và đầu tư trong và ngoài bảng tổng kết.

Mở rộng tín dụng trung, dài hạn có 2 hình thức biểu hiện:

- Mở rộng tuyệt đối là tăng số dư của các khoản mục này trong và ngoài bảng tổng kết tài sản so với thời kỳ trước, điều đó đòi hỏi phải tăng số lượng các công trình đầu tư, tăng doanh số cấp tín dụng lớn hơn tăng số thu hồi nợ trung dài hạn.

- Hình thức mở rộng tương đối đầu tư tín dụng trung, dài hạn là tăng tỷ trọng số dư cho vay, dư bảo lãnh, dư nợ cho vay trung , dài hạn khác trong tổng số dư nợ và đầu tư của hệ thống ngân hàng. Việc tăng tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn là làm thay đổi cơ cấu hoạt động kinh doanh ngân hàng theo hướng tăng hoạt động cho vay trung, dài hạn.

Việc mở rộng cho vay trung dài hạn về khối lượng tuyệt đối hay về kết cấu trong bảng tổng kết tài sản trước hết phải đảm bảo cân đối với nguồn vốn tương ứng, điều đó đòi hỏi tín dụng trung dài hạn tăng số dư, tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn và nguồn vốn có thể sử dụng cho việc cho vay trung dài hạn một cách tương ứng.

Một hình thức mở rộng tín dụng trung dài hạn là thực hiện hình thức cho vay trung dài hạn mới (mở rộng đối tượng đầu tư) mà trước đó trong hoạt động ngân hàng chưa có. Việc áp dụng hình thức tín dụng mới thường làm tăng số dư tuyệt đối, số dư tương đối của tín dụng trung dài hạn trong tổng số dư hoạt động của Ngân hàng.

Cho vay chiếm tỷ trọng rất lớn trong tàI sản nên việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay rất quan trọng. Cho vay của ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố:

· Số doanh nghiệp có dự án khả thi có nhu cầu vay vốn

- Các điều kiện đảm bảo tiền vay của doanh nghiệp, cơ chế bảo lãnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp này thường có tiếp cận vay vốn ngân hàng do không đủ điều kiện đảm bảo tiền vay. Mặt khác do thiếu cơ chế bảo lãnh nên các doanh nghiệp này cũng khó tiếp cận được với ngân hàng.

- NgoàI ra các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương bao gồm: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở, chính sách chiết khấu cũng có tác động đến cho vay.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Tác động đến lãI suất cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại. Do tiền dự trữ bắt buộc đều phảI mở tàI khoản và gửi ở ngân hàng Trung ương và không được hưởng lãI, cho dù các ngân hàng thương mại vẫn phảI trả lợi tức cho các khoản tiền gửi ở ngân hàng mình. Vì vậy khi mức dự trữ tăng lên đòi hỏi các ngân hàng thương mại phảI tăng lãI suất cho vay đối với nền kinh tế, giá các khoản vay đắt hơn, khả năng cho vay các ngân hàng thương mại giảm xuống. Ngược lại, khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm xuống các ngân hàng thương mại có cơ hội giảm lãI suất cho vay đối với nền kinh tế, giá các khoản vay rẻ hơn, tăng khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại.

Nghiệp vụ thị trường mở: Việc ngân hàng thương mại mua và bán các chứng khoán có giá, mà chủ yếu là tín phiếu kho bạc Nhà nước có ảnh hưởng đến lượng tiền cho vay của ngân hàng thương mại. Ngân hàng Trung ương mua bán chứng khoán trên thị trường sẽ làm thay đổi cơ số tiền tệ (tiền đang lưu hành ngoàI hệ thống ngân hàng và tiền dự trữ trong hệ thống ngân hàng), qua đó gây ra sự biến động trong cung ứng tiền tệ.

Chính sách chiết khấu: Ngân hàng Trung ương kiểm soát công cụ này chủ yếu bằng cách tác động đến giá cả khoản vay (lãI suất cho vay táI chiết khấu). Khi ngân hàng Trung ương nâng lãI suất táI chiết khấu, tức làm cho giá khoản vay tăng lên, hạn chế cho vay các ngân hàng thương mại, điều đó làm cho khả năng cho vay đối với nền kinh tế của ngân hàng thương mại giảm xuống. Ngược lại, khi ngân hàng Trung ương giảm lãI suất cho vay táI chiết khấu, giá khoản vay rẻ hơn, khuyến khích cho vay các ngân hàng thương mại làm cho khả năng cho vay của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế tăng lên.

- Các quy định của luật có ảnh hưởng đến cho vay. Theo luật định cho vay đối với một khách hàng không được vượt qúa 15% , cho vay đối với 10 khách hàng không được vượt quá 30%. Các quy định này buộc ngân hàng thương mại phảI tuân theo do vậy ngân hàng thương mại chủ được cho vay trong mức cho phép, kể cả khả năng cho vay của ngân hàng thương mại lớn như thế nào, cũng như nhu cầu cho vay của khách hàng là rất lớn.

Cũng như cho vay ngắn hạn, cho vay trung dài hạn của Sở giao dịchI-Ngân hàng Công thương Việt Nam tăng trưởng khá nhanh. Dư nợ cho vay trung và dàI hạn đạt 1.549 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% tổng dư nợ (2004).

Khách hàng muốn được ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của minh cần phảI đạt được một số tiêu chí nhất định. Những tiêu chí nay một phần được quy định bởi luật pháp Việt Nam, một phần do ngân hàng đề ra nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng những đồng vốn đI vay hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo khả năng trả nợ khi khoản vay đến hạn thanh toán.

Để hồ sơ xin vay được xem xét và chấp thuận trong thời gian nhanh nhất, các doanh nghiệp hay cá nhân cần kiểm tra các điều kiện sau đã thoả mãn chưa:

- Các pháp nhân, cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đại diện hộ gia đình, tổ hợp tác phảI có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự
- Có khả năng tàI chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết

-  Mục đích sử dụng vốn vay không tráI với pháp luật

- Có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả
- Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

- Có trụ sở làm việc( đối với pháp nhân), hoặc hộ khẩu thường trú (đối với đại diện gia đình, đại diện tổ hợp tác, chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân) cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơI ngân hàng đóng trụ sở (trừ một số trường hợp đặc biệt có thể chấp thuận riêng)

Hồ sơ vay vốn cần có:

- Giấy đề nghị vay vốn

- Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân: Quyết định thành lập; giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề (nếu có); giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp (nếu có); điều lệ hoạt động (nếu có); quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng

- Đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, cá nhân: Đăng ký kinh doanh; hợp đồng hợp tác; chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép hành nghề (nếu có)

- TàI liệu báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khả năng tàI chính của khách hàng và người bảo lãnh (nếu có) gồm: Bảng cân đối tàI sản, báo cáo kết quả kinh doanh của một số năm gần nhất (không kể các doanh nghiêp mới thành lập); các xác nhân về khả năng tàI chính đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, cá nhân; dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh; các tàI liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của tàI sản thế chấp.

Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương không cho vay trong trường hợp:

- Khách hàng dùng tiền vay để nộp thuế hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên nếu đã có quan hệ tín dụng với Sở thì cần nộp thuế xuất khẩu cho lô hàng trong đó có sử dụng vốn vay ngân hàng  hoặc thuế VAT nằm trong giá thành lô hàng nhâp khẩu thì trường hợp này vẫn được ghi nhận

- Khách hàng dùng vốn vay của Sở để trả nợ gốc và lãI vay cho các tổ chức tín dụng khác

- Khách hàng dùng vốn vay để trả lãI cho các khoản vay khác tại Sở trừ trường hợp cho vay số lãI tiền vay trả cho Sở trong thời hạn thi công, chưa bàn giao và đưa tàI sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung, dàI hạn để đầu tư vào tàI sản cố định mà khoản trả lãI được tính trong giá trị tàI sản cố định đó.

Tín dụng có chất lượng trước hết là tín dụng đưa ra có khả năng quay trở về Ngân hàng (cho vay - thu hồi được nợ) với số lớn hơn, nói cách khác là tín dụng thu hồi được cả gốc và lãi theo đúng cam kết. 

Công tác tín dụng của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương luôn hướng trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tín dụng, kiên quyết không chạy theo số lượng. Cơ cấu tín dụng cũng có sự chuyển dịch tích cực theo chỉ đạo của Ngân hàng Công thương Việt Nam, tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoàI quốc doanh tăng dần qua các năm, tỷ lệ dư nợ cho vay không có tàI sản đảm bảo giảm mạnh từ 83% đầu năm, đến 31/12/2004 chỉ còn 58%. Kết quả trên đã thể hiện ý thức chấp hành của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương đối với chủ trương và chiến lược phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam là: đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay doanh nghiệp ngoàI quốc doanh, hộ sản xuất; cho vay các doanh nghiêp có 100% vốn nước ngoàI Năm 2004, Sở đã cho vay các chương trình kinh tế trọng điểm như dự án 20 đầu máy đổi mới của Tổng công ty đường sắt Việt Nam; dự án lưới điện 500 KV của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

   Bên cạnh việc duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống, đã tích cực tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu thị trường để tìm kiếm khách hàng, đồng thời chú trọng đổi mới phong cách giao dịch, luôn cập nhật thông tin để tư vấn các mặt nghiệp vụ cho khách hàng. Trong năm đã có thêm 137 khách hàng là các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất…thuộc nhiều ngành hàng đến quan hệ vay vốn tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương. Tuy nhiên, trong năm đã giảI ngân cho vay những dự án của các tổng công ty lớn nên tỷ trọng cho vay quốc doanh và cho vay trung, dàI hạn giảm không đáng kể.

2.2.2.3. Tình hình thực hiện những quy định về nghiệp vụ cho vay. (cơ chế nghiệp vụ cho vay):

Cơ chế hoạt động tín dụng của Sở giao dịch -Ngân hàng thương mại là những quy định được thể hiện trong pháp lệnh Ngân hàng và trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, nhằm đảm bảo cho Ngân hàng thương mại thực hiện tốt chức năng kinh doanh tiền tệ gắn với các nghiệp vụ trong kinh doanh trên cơ sở đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Phải đảm bảo tính khách quan, phù hợp với các chức năng vốn có của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế; vừa phải thể hiện được tính chủ quan, gắn hoạt động của ngân hàng thương mại theo định hướng của Nhà nước trong từng thời kỳ phát triển.

- Đảm bảo những lợi ích hài hoà trong mối quan hệ giữa các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các tầng lớp dân cư gắn với lợi ích của Nhà nước XHCN.

- Đảm bảo cho Ngân hàng thương mại thực thi chính sách tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng có hiệu quả, kinh doanh có lãi.

- Phải đảm bảo cho các tổ chức tín dụng đề phòng, hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh có nguồn gốc từ nhiều phía đưa lại.

Tóm lại, xây dựng một cơ chế tín dụng Ngân hàng hợp lý, phải đảm bảo mở rộng được hoạt động ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế đất nước, mà trực tiếp là đảm bảo lợi ích cho cả người đi vay và người cho vay. Bởi vậy, cơ chế quản lý tín dụng là một hệ thống vận hành bao gồm nhiều nội dung và thể hiện trên nhiều mặt như: đối với khách hàng là nông dân thì thể lệ biện pháp cho vay khác với cho vay đối với các doanh nghiệp Nhà nước, hoặc các thời kỳ phát triển kinh tế khác nhau các cơ chế đầu tư tín dụng cũng khác nhau... Như vậy, những nhân tố chi phối xây dựng cơ chế quản lý tín dụng nói chung, cơ chế tín dụng ngân hàng nói riêng thuộc cả lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị xã hội. Song dù là cơ chế thế nào đi chăng nữa phải thể hiện được nội dung trực tiếp là an toàn và phát triển vốn cho cả khách hàng lẫn ngân hàng trên cơ sở phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước. 

Thực hiện pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các cơ chế tín dụng, thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với hệ thống luật pháp của Nhà nước và sự phát triển của thị trường tiền tệ.

Việc ban hành và quá trình thực hiện các cơ chế tín dụng trong những năm qua được đánh giá chung như sau:

* Ưu điểm:

- Các cơ chế tín dụng đã thể chế hoá chủ trương của Đảng và chính sách, luật pháp của Nhà nước; về cơ bản, cơ chế tín dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức tín dụng;

- Cơ chế tín dụng được ban hành kịp thời đã hướng cho đầu tư tín dụng theo mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế của Nhà nước.

- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành cơ chế tín dụng tương đối đầy đủ, cơ bản đã bao trùm các hình thức cấp tín dụng cho nền kinh tế như: tín dụng ngắn hạn; tín dụng trung và dài hạn; tín dụng đầu tư trong kế hoạch Nhà nước; tín dụng xây dựng nhà ở; tín dụng tiêu dùng; cho thuê tài chính; dịch vụ cầm cố; chiết khấu chứng từ; bảo lãnh; tín dụng cho người nghèo; tín dụng cho sinh viên; tín dụng hợp vốn; và cùng với quy chế thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ cho hoạt động tín dụng ngân hàng.

- Cơ chế tín dụng đã đề cao nguyên tắc bảo đảm tiền vay, an toàn về khả năng thu hồi nợ; riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước và hộ nông dân thì điều kiện bảo đảm tiền vay được quy định thông thoáng hơn;

- Cơ chế tín dụng đã và đang phát triển theo hướng: chặt chẽ, rõ ràng, là khung pháp lý, giao quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức tín dụng;

- Cơ chế tín dụng đang từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế;

- Quy trình soạn thảo văn bản đã được cải tiến, chú trọng việc lấy ý kiến đóng góp của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên quan.

* Hạn chế:

- Khi soạn thảo cơ chế chưa lấy được nhiều hoặc chưa trực tiếp lấy ý kiến của tổ chức kinh tế và dân cư, chưa thu hút được đông đảo trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học ở trong và ngoài ngành. Vì thế, nhiều quy định của các thể lệ tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống, còn cứng nhắc, chưa thông thoáng, tính khả thi không cao, không ổn định.

- Chưa có một cơ chế tín dụng chung là khung pháp lý làm "nền" cho các văn bản quy định về nghiệp vụ của các hình thức cấp tín dụng mà có khá nhiều văn bản điêù chỉnh riêng rẽ các hình thức cấp tín dụng; phần nhiều văn bản có nội dung "lưỡng tính" giữa khung pháp lý và chi tiết hoá, thiếu cụ thể và không bao quát hết các khả năng xảy ra nên đã gây khó khăn cho việc thực thi thể chế;

- Đều là hình thức cấp tín dụng nhưng về nguyên tắc, điều kiện và thủ tục cấp tín dụng ở các thể lệ, quy chế tín dụng chưa có sự thống nhất, chưa có sự phân định một cách rõ ràng, cụ thể giữa tín dụng thông thường, ưu đãi theo kế hoạch Nhà nứơc...

- Cơ chế tín dụng chưa quy định cụ thể và chưa đề cao nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa các khâu thẩm định và quyết định cho vay; chưa quy định cụ thể quy trình kiểm tra, kiểm soát tín dụng;

- Thực tiễn cuộc sống đã và đang phát sinh một số nhu cầu tín dụng mới nhưng chưa có cơ chế tín dụng điều chỉnh, như: tín dụng ngắn hạn bằng ngoại tệ; tín dụng đối với lĩnh vực giáo dục tư thục, bán công dân lập và cơ sở y tế tư nhân... Vì vậy, các tổ chức, doanh nghiệp này có nhu cầu vốn mà không thể vay được tại Ngân hàng. Ví dụ thành lập trường phải xây dựng thêm cơ sở giảng dạy, mua sắm học cụ, cơ sở thí nghiệm v.v; cơ sở y tế muốn mở rộng phải có vốn xây dựng cơ sở, mua sắm thêm y cụ hiện đại...

Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong cả nước; nhưng trên thực tế cơ chế tín dụng không điều chỉnh hoạt động tín dụng của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức này không đề nghị và xin phép Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng. Đây là một trong những nguyên nhân của tình trạng lộn xộn trên thị trường tín dụng hiện nay, nhất là thị trường tín dụng nông thôn.

Nội dung quy chế của nghiệp vụ cho vay  có 3 phần cơ bản:

Phần quy định chung nói về: nguyên tắc; điều kiện; mục đích; phạm vi; đối tượng; thời hạn cho vay; lãi suất cho vay; hạn mức cho vay; hợp đồng tín dụng; quyền và nghĩa vụ của bên cho vay và bên vay trong thực hiện hợp đồng tín dụng; thu thập thông tin và thủ tục vay vốn; những điều pháp luật cấm trong hoạt động tín dụng; quy trình và trách nhiệm thẩm định, quyết định cho vay....

- Phần quy định cụ thể nói về: xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các hình thức cấp tín dụng: tín dụng ngắn hạn; tín dụng trung và dài hạn; chiết khấu giấy tờ có giá cầm cố thương phiếu và giấy tờ có giá; tín dụng đồng tài trợ; bảo lãnh; cho thuê tài chính; tín dụng ưu đãi; tín dụng đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ...

- Phần kiểm tra, kiểm soát tín dụng: quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và trách nhiệm dân sự và xử lý vi phạm hợp đồng tín dụng theo quy định của pháp luật.

Về phạm vi đã mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng. Ngoài các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức khác nếu có đủ các điều kiện quy định tại điều 94 Bộ luật dân sự, hoạt động trong cả lĩnh vực đời sống như y tế chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đào tạo cũng được tổ chức tín dụng xem xét cho vay. Loại cho vay, phương thức cho vay được đa dạng hoá để tổ chức tín dụng áp dụng linh hoạt phù hợp với từng khách hàng có đặc điểm chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau.

Đối tượng cho vay bao gồm các khoản chi phí để thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống và đầu tư phát triển; mở rộng đối tượng cho vay số tiền thuế xuất khẩu để làm thủ tục xuất khẩu đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu góp phần tạo điều kiện khuyến khích xuất khẩu.

Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trường hợp không trả được nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan, ngoài biện pháp cho gia hạn nợ, tổ chức tín dụng được phép thoả thuận điều chỉnh kỳ hạn nợ; tổ chức tín dụng được quyền xem xét cho miễn giảm lãi tiền vay theo Quy chế miễm giảm lãi tiền vay được Hội đồng quản trị phê duyệt, nếu khách hàng bị rủi ro thiệt hại về tài sản có liên quan đến vốn vay do nguyên nhân khách quan.

Quy chế tín dụng tương đối đồng bộ, thống nhất, mang lại sự thuận lợi và hiệu quả rất lớn trong quản lý hoạt động tín dụng, đề cao tính chủ động và chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và tổ chức khác (được phép hoạt động tín dụng). Song quy mô văn bản khá rộng lớn, đòi hỏi sự nghiên cứu và tổ chức soạn thảo công phu, liên quan đến công việc của nhiều vụ ở Ngân hàng Trung ương.

2.3. Nhận xét về nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam .

Năm 2004, kinh tế cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng tiếp tục phát triển vững chắc, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Thành phố đều đạt và vượt kế hoặch: GDP tăng 11,2%, thu ngân sách tăng 8,5%; cảI cách hành chính có những chuyển biến tích cực ; an ninh chính trị được giữ vững. Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế được mở rộng, vị thế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên. Hiện tại nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những rủi ro: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; Tiếntrình cải cách doanh nghiệp và ngân hàng, cải cách hành chính ch−a đảm bảo tiến độ; Khảnăng cạnh tranh của toàn nền kinh tế và mỗi doanh nghiệp còn thấp; Thể chế kinh tế trongnền kinh tế chuyển đổi chậm đ−ợc hình thành một cách đồng bộ.

Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính, ngân hàng đã có những b−ớc phát triển v−ợt bậc: Nhiều loại hình định chế tài chính đã hình thành và b−ớc đầu đã phát huy hiệu quả; chính sách lãi suất đã đ−ợc đổi mới theo h−ớng phù hợp hơn với thực tế thị tr−ờng; nới rộng hoạt động kinh doanh VND đối với các chi nhánh ngân hàng n−ớc ngoài tại Việt Nam; tín dụng chính sách và tín dụng th−ơng mại đ−ợc phân định rõ ràng hơn.Đổi mới về môI trường pháp lý; tiếp tục hoàn thiện đề án táI cơ cấu các ngân hàng thương mại, trong đó chú trọng xử lý nợ tồn đọng và tăng vốn cho các ngân hàng thương mại quốc doanh… Các chính sách đổi mới đã mang lại cho hệ thống ngân hàng tiềm lực mạnh, chủ động trong kinh doanh, đứng vững trong cạnh tranh, tiến nhanh tới hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, xét về chiều sâu, hệ thống tàichính-ngân hàng còn nhiều hạn chế: Vốn tự có của các ngân hàng th−ơng mại còn nhỏ bé; khả năng quản lý và trình độ công nghệ ngân hàng ch−a theo kịp yêu cầu phát triển; việc huy động vốn còn bị hạn chế bởi cơ chế quản lý; nợ tồn đọng ch−a đ−ợc xử lý dứt điểm do thiếu cơ chế đồng bộ và do tiến trình sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà n−ớc.Thị tr−ờng chứngkhoán còn sơ khai và hoạt động ch−a sôi động. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên cũng có nhiều khó khăn thách thức cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng như: Thiên tai, lũ lụt; dịch bệnh gia cầm diễn ra trên diện rộng; chỉ số giá cả tiêu dùng tăng 9,5% cao nhất trong 8 năm qua; tỷ giá ngoại tệ, giá vàng và một số mặt hàng nguyên vật liệu thiết yếu biến động tăng; sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng trên tất cả các lĩnh vực huy động vốn, cho vay và phát triển dịch vụ…đã ảnh hưởng trực tiếp, tạo áp lực không nhỏ cho ngành ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam trong năm qua đã có nhiều cố gắng, với tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng uỷ, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Sở giao dịch I, được sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hà nội; sự ủng hộ của các cơ quan hữu quan và sự hợp tác có hiệu quả của khách hàng, đã tạo điều kiện cho Sở giao dịch I vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiêm vụ kinh doanh năm 2004.

2.3.1. Chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh.

NgoàI việc thẩm định chặt chẽ đảm bảo các khoản vay mới không phát sinh nợ quá hạn. Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để thu hồi nợ quá hạn khó đòi như phát mại tàI sản thu hồi nợ quá hạn; bám sát chỉ đạo của ngân hàng công thương để xử lý dứt điểm nợ xấu. Cụ thể như: 

Thu nợ quá hạn khó đòi: 2 tỷ 050 triệu đồng

( trong đó bán tàI sản thu nợ nhóm I là 323 triệu đồng )

Xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro là 10 tỷ 353 triệu đồng

Xử lý nợ nhóm II là 58 tỷ 7 triệu đồng

Đến 31/12/2004, nợ qúa hạn tính trên tổng dư nợ cho vay giảm mạnh cả về tỷ trọng và số tuyệt đối, nợ quá hạn chỉ còn 1,438 tỷ đồng (không kể nợ khoanh) tỷ trọng 0,06% đều có khả năng thu dứt điểm trong năm 2005.

Lợi nhuận hạch toán nội bộ của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương  năm 2004 đạt 265,4 tỷ đồng, vượt 33% so với năm 2003 và vượt 6% kế hoạch lợi nhuận ngân hàng công thương giao, tiếp tục giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu về kết quả kinh doanh, được ngân hàng công thương Việt Nam xếp thành tích thi đua xuất sắc trong toàn hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam và được chủ tịch hội đồng quản trị- ngân hàng công thương Việt Nam thưởng 200 triệu đồng. 

2.3.2. Những tồn tại chủ yếu:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương còn một số khó khăn tồn tại cần khắc phục, đó là:

Nguồn vốn huy động tuy lớn nhưng cơ cấu chưa hợp lý, thiêu tính ổn định. Nguồn tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế chiếm tỉ trọng lớn nhưng luôn biến động, tiền gửi không kì hạn chiếm tỉ trọng cao. Nguồn tiền gửi dân cư  tương đối ổn định nhưng cả năm không tăng.

Cơ cấu dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, cho vay tiêu dùng đã được dịch chuyển theo hướng tích cực nhưng tốc độ còn chậm, tỷ trọng dư nợ còn thấp, vốn tín dụng vẫn còn tập trung vào một số khách hàng là tổng công ty nhà nước. Tỷ trọng cho vay có đảm bảo chưa đạt như kế hoạch.

Các sản phẩm dịch vụ mới (sản phẩm thẻ) triển khai chậm, thiếu đồng bộ, phạm vi sử dụng của khách hàng còn ít, uy tín sản phẩm không cao. Các dịch vụ đang khai thác vẫn chủ yếu là các sản phẩm truyền thống, không có sự khác biệt trên thị trường. Tỷ trọng thu phí dịch vụ tuy có tăng song còn thấp so với tổng thu nhập, nguồn thu chủ yếu vẫn là khoản thu từ  lãI đIều hoà vốn, đầu tư và cho vay.

Chương trình hiện đại hoá ngân hàng chưa hoàn thiện và ổn định. Các sự cố kĩ thuật chưa được khắc phục kịp thời. Nhiều lúc giao dịch bị gián đoạn kéo dàI, khách hàng kêu ca nhiều.

Trình độ năng lực đa số cán bộ tuy được nâng lên nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Số cán bộ có trình độ ngoại ngữ vi tính còn ít, do đó khả năng tiếp cận khai thác chương trình công nghệ mới phục vụ khách hàng bị hạn chế, công tác tiếp thị chưa có hiệu quả.

2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại: 

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan (Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam ).

a) Chưa nghiêm trong việc thực hiện pháp lệnh Ngân hàng.

Việc cho vay một số khách hàng vượt quá 10% vốn tự có, hoặc bảo lãnh mở L/C cho một khách hàng vượt quá quy định của ngân hàng Nhà nước, vi phạm pháp lệnh ngân hàng... Ngoài ra, việc cho vay thế chấp bằng các cổ phiếu... đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp lợi dụng để vay hoặc xin bảo lãnh những khoản tiền quá lớn với thủ tục dễ dàng để sử dụng vào những công cuộc làm ăn, thương vụ mạo hiểu không hiệu quả, mất khả năng thanh toán nợ, đảo nợ nhiều lần...

- Năng lực quản trị và điều hành chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, có lúc hành chính hoá và quan liêu hoá bộ máy kinh doanh, dẫn đến những hậu quả xấu.

- Chưa thiết lập đầy đủ được hệ thống cung cấp thông tin chính xác và đa chiều làm công cụ để quản lý và kiểm soát hoạt động tín dụng.

b) Về cơ chế, chỉ đạo, quản lý: chỉ đạo, kiểm tra chưa gắn sự tăng trưởng tài sản có với khả năng kiểm soát và quản lý , làm ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chưa đảm bảo chất lượng và hiệu quả, chậm hoặc chưa phát hiện kịp thời các sai phạm yếu kém trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Thiếu kiên quyết với những sai lầm yếu kém đã được phát hiện, xử lý không dứt điểm và còn nhiều lúng túng.

- Do chưa quán triệt và làm rõ quy trình, chức trách của từng người, từng bộ phận, thường xẩy ra tình trạng nội bộ không kết luận và chỉ rõ được trách nhiệm đúng sai, phải chờ ý kiến của các cấp cao hơn, thậm chí phải chờ đến các cơ quan pháp luật trong cả việc phát hiện và kết luận.

Những vấn đề cụ thể là:

+ Thông tin, số liệu làm căn cứ thẩm định chưa đầy đủ, thiếu chính xác dẫn đến khó khăn đánh giá hoặc đánh giá sai về khách hàng, về tính khả thi của dự án:

- Pháp lệnh kế toán thống kê không được thực hiện nghiêm túc, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Việc hạch toán của doanh nghiệp nhiều khi không đúng thực chất và chưa được kiểm toán nên rất khó đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, việc hạch toán  của doanh nghiệp không cập nhật chỉ làm theo quý, thậm chí 6 tháng một lần nên số liệu thiếu kịp thời. 

Số liệu trong báo cáo khả thi cũng thiếu chính xác, thiếu căn cứ từ đó kết quả tính toán tiêu chuẩn để đầu tư chưa chuẩn xác.

+ Thông tin thẩm định và thông tin phòng ngừa rủi ro.

Cung cấp tư liệu chưa đầy đủ chính xác, kịp thời do vậy chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Phương tiện máy móc phục vụ cho công tác nghiệp vụ và thông tin thiếu, gây ảnh hưởng độ chính xác và tính kịp thời.

Thông tin tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Công thương về xu hướng phát triển kinh tế của ngành còn thiếu nên thiếu căn cứ và thông tin vĩ mô trong thẩm định. 

+ áp dụng chế độ thủ tục tín dụng và công tác quản lý tín dụng:

- Việc tính toán xác định đời dự án, thời gian cho vay chưa phù hợp với khả năng thu hồi vốn của dự án, gò ép người vay về thời hạn dẫn đến khó khăn cho người vay trong thực hiện cam kết trả nợ.

Khi thẩm định ngân hàng chưa thực sự quan tâm việc dự kiến đời dự án trên cơ sở nghiên cứu khả năng thu hồi vốn, sự tiến bộ của kỹ thuật và công nghệ, quy hoạch phát triển kinh tế có liên quan... dẫn đến xác định thời gian cho vay thiếu căn cứ.

Có hiện tượng lý tưởng hoá hiệu quả của dự án và nguồn trả nợ. Nguồn vốn trung dài hạn thấp nên chỉ muốn vay trong thời gian ngắn, có trường hợp cán bộ tín dụng giúp doanh nghiệp vẽ ra kế hoạch thu chi vừa đủ với thời hạn thu hồi vốn là 3 năm, trong khi riêng thời gian ân hạn đã là một năm.

- Giám sát trong quá trình xây dựng  còn hạn chế. Biểu hiện giải ngân không phù hợp tiến độ công trình. Không có vốn tự có tham gia đầu tư và bằng nhiều nguyên nhân làm cho tổng chi phí xây dựng vượt dự toán.

- Hệ thống tiêu chuẩn tín dụng và đánh giá doanh nghiệp, khách hàng của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương chưa có, việc đánh giá hiện tại chủ yếu là đánh giá tàI chính, bỏ qua nhiều yếu tố về năng lực của khách hàng.

- Biện pháp đảm bảo cho tín dụng đơn điệu  chủ yếu là đất đai, áp dụng máy móc và nhiều khi coi đó là căn cứ chủ yếu để cấp tín dụng.

- Chế độ cho vay áp dụng gần giống nhau cho tất cả các đối tượng không tính đến quy mô, loại hình pháp lý, kể cả cho Tổng công ty Nhà nước.

Tổng công ty Nhà nước là pháp nhân phức tạp: bản thân Tổng công ty là một pháp nhân, bên trong các tổng công ty có các doanh nghiệp thành viên cũng có năng lực pháp luật độc lập tương đối với Tổng công ty, tính chất sở hữu, quản lý, định đoạt tàI sản của tổng công ty khá phức tạp. Căn cứ vào tầm quan trọng và độ lớn về giá trị tàI sản mà có sự phân quyền giữa Tổng công ty và công ty thành viên về tính chất sở hữu,quản lý, định đoạt tàI sản, về quyền được đầu tư. Mặt khác, các doanh nghiệp thành viên đóng ở nhiều địa bàn khác nhau, mở quan hệ tín dụng và gửi với nhiều chi nhánh Ngân hàng Công thương khác nhau. Việc thu nhận các thông tin về nhu cầu đầu tư hiện nay phân tán ở các chi nhánh, nơI các doanh nghiệp hay tổng công ty mở tàI khoản.

Do không có quan hệ tín dung trực tiếp với Tổng công ty, Sở giao dịch I nắm thông tin về Tổng công ty thông qua tập hợp thông tin về các thành viên Tổng công ty của các chi nhánh, trong khi các báo cáo tàI chính của Tổng công ty và doanh nghiệp thành viên hầu hết không được kiểm toán. Vì vậy, thông tin về nhu cầu đầu tư, quy hoặch tổng thể của Tổng công ty, tình hình tàI chính và kinh doanh toàn tổng công ty rất hạn chế, phân tán.

- Chiến lược tín dụng và chiến lược kinh doanh còn chưa cụ thể, chưa chỉ ra được cụ thể và tiêu chuẩn cần ưu tiên đầu tư trung dài hạn, thông tin phục vụ chiến lược rất hạn chế.

d) Đội ngũ cán bộ bất cập về trình độ, kiến thức và kỹ năng thẩm định giám sát và xử lý tín dụng:

Tuy đã được quan tâm đào tạo song đại bộ phận cán bộ được trưởng thành trong thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp, một số cán bộ mới bổ sung thì thiếu hiểu biết thực tiễn thậm chí kiến thức cơ bản về một nền kinh tế thị trường cũng chưa được trạng bị, chưa đáp ứng đòi hỏi của cơ chế thị trường, thiếu phương pháp điều tra thu thập và xử lý thông tin, thiếu kiến thức về ngành kinh tế mà mình đang cho vay; thêm vào đó là những  kiến thức về pháp lý  tự đọc, tự hiểu chắp vá, thiếu đào tạo nên nhiều khi đã nhận thức sai về những vấn đề cơ bản của luật kinh tế, luật hợp đồng, luật dân sự và luật sở hữu tài sản, vì vậy thiếu khả năng trình độ, kinh nghiệm để đánh giá đúng tính hiệu quả và mức độ rủi ro của dự án.

Những tiêu cực trong mối quan hệ ngân hàng - khách hàng, do khách quan lừa đảo, một bộ phận cán bộ tín dụng mất phẩm chất, sa sút đạo đức đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến uy tín trước hết là gây nhiều rủi ro, tổn thất trong kinh doanh của bản thân ngân hàng.

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan:

a. Về phía khách hàng:

Hệ thống các doanh nghiệp, khách hàng có quan hệ tín dụng trung dài hạn còn thiếu điều kiện tín dụng.

Đa số doanh nghiệp thiếu  điều kiện tín dụng, nhất là năng lực sản xuất kinh doanh và tài chính, tính khả thi của dự án:

- Doanh nghiệp không thuyết minh được năng lực sản xuất kinh doanh, tài chính nhất là vốn tự có tham gia dự án, thông thường chỉ bất động sản, nhà xưởng có sẵn và được nâng giá để cho đủ 30% tổng chi phí đầu tư.

- Doanh nghiệp không thuyết minh được tính khả thi của dự án, nhất là thị trường và tài chính, không thuyết minh được khả năng tiếp thu công nghệ của đội ngũ công nhân và chuyên gia kỹ thuật.

- Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý đồ đầu tư tốt nhưng không có khả năng lập các dự án đầu tư.

Vốn tự có, tự huy động của các dự án thấp chỉ khoảng 20% chủ yếu là bất động sản có sẵn như nhà xưởng, thiết bị mua sắm chủ yếu được đáp ứng bằng vốn tín dụng ngân hàng.

- Việc chấp hành pháp lệnh kế toán, thống kê trong các doanh nghiệp còn buông lỏng: Tình trạng chấp hành không đúng chế độ kế toán thống kê khá phổ biến xảy ra cả trong doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp  ngoài quốc doanh sổ sách chứng từ sơ sài, ghi chép không đầy đủ, kịp thời, không hạch toán, không quyết toán. Chưa thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc đối với các báo cáo tài chính đối vơí các doanh nghiệp, vì vậy số liệu phản ánh về tình hình sản xuất - kinh doanh và tình hình tài chính của khách hàng thiếu chính xác (lỗ nhưng vẫn báo cáo là lãi) làm sai lệch khả năng đầu tư vốn.

- Nhiều doanh nghiệp lớn có nhu cầu lớn về vốn hoạt động để khuyếch trương việc làm ăn và dựa vào ngân hàng với những điều kiện quá dễ dàng trong vay vốn và ưu đãi lãi suất; về tài sản thế chấp.

- Trong kinh tế thị trường không loại trừ những người lợi dụng vay nợ để  lừa đảo.

b) Môi trường kinh tế xã hội chưa thuận lợi cho đầu tư tín dụng:

- Hệ thống các cơ quan, công ty tư vấn về thẩm định dự án, nhất là về phương diện thị trường, kỹ thuật công nghệ còn ít và chưa đủ tầm để NHTM thuê đánh giá dẫn đến có trường hợp mua phải thiết bị lạc hậu hoặc thiết bị    không phù hợp với yêu cầu của dự án.

Các doanh nghiệp chuyên môn hoá cao trong dịch vụ như doanh nghiệp kinh doanh kho tàng, bến bãi còn ít, thị trường bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gần như chưa có, các thể chế hoạt động của các doanh nghiệp này chưa đủ chặt chẽ để làm chỗ dựa cho ngân hàng kiểm soát được vốn vay, xử lý tài sản khi phải xử lý tín dụng. Hệ thống bảo hiểm cho đầu tư hoạt động còn hạn chế, đơn điệu chưa đủ phong phú cho phòng ngừa  rủi ro trong đầu tư.

- Môi trường thông tin hạn chế, không có cơ quan chuyên ngành đánh giá doanh nghiệp, hoạt động của kiểm toán độc lập còn hạn chế:

Việc tổng hợp thông tin đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp  chưa có cơ quan nào làm. Khung định hướng của Ngân hàng Nhà nước đưa ra lạc hậu, tiêu chuẩn và phương pháp phân loại doanh nghiệp chưa có, vì vậy cùng một doanh nghiệp chủ quản, ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư xếp loại khác nhau. Bản thân ngân hàng công thương cũng chưa có tiêu chuẩn đánh giá riêng.

- Chính sách kinh tế không ổn định: Do mới bước vào cơ chế thị trường vì vậy các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước đang trong quá trình điều chỉnh, đổi mới và hoàn thiện. Quy hoạch và chính sách  không ổn định hoặc thay đổi đột ngột như chính sách cấm xuất khẩu gỗ, cấm cửa rừng làm cho nhiều dự án liên quan đến sản phẩm gỗ ngừng sản xuất.

Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của từng ngành kinh tế, từng vùng kinh tế, từng địa phương hay từng tổng công ty chưa cụ thể, chưa khả thi, chủ trương của một số ngành hữu quan không thống nhất dẫn đến khó khăn trong thẩm định và cấp tín dụng.

Mỗi vùng, địa phương đều muốn phát triển toàn diện nên nhiều nhu cầu xây dựng trùng nhau dẫn đến "thừa công suất" như bia, xi măng lò đứng, Sở giao dịch I đã từ chối nhiều dự án nhưng NHTM khác lại cấp tín dụng dẫn đến cung vượt cầu, sản phẩm ứ đọng.

- Chi phí đầu tư  quá cao do doanh nghiệp phải chịu quá nhiều loại phí, lệ  phí: Theo Bộ tài chính thì ngoài 55 loại phí, lệ phí được chính thức ban hành còn lại khoảng 60 loại phí khác do ngành, địa phương ban hành trái thẩm quyền, phổ biến là phí cấp giấy tờ, cấp đăng ký, thẩm định ... đo đạc đất... Trong quan hệ tín dụng, lệ phí Công chứng quá cao, đặc biệt lệ phí tính theo doanh số cho vay.

Trong xử lý tài sản thế chấp khi bán bất động sản, ngoài các khoản chi phí  tổ chức bán còn có  các khoản phải nộp là:

+ Thuế trước bạ: 1% giá trị tài sản do người mua chịu.

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 20% (nếu là lần đầu) hoặc 5% (nếu là lần thứ hai trở đi) giá trị quyền sử dụng đất do người bán chịu.

+ Có nơi còn phải  đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho phường xã.

Tất cả các khoản trên thực chất đều được trừ vào tiền thu được do  bán tài sản. Có trường hợp khách hàng dư nợ 50 triệu đồng, bán tài sản thế chấp được 60 triệu đồng, trừ các khoản mất 40 triệu, ngân hàng chỉ thu nợ được 20 triệu đồng.

Các khoản phí, chi phí   bị thu tuỳ tiện, trùng lắp trong hoạt động kinh doanh làm cho chi phí đầu tư quá cao là một nguyên nhân quan trọng giảm động cơ đầu tư của dân chúng và các nhà doanh nghiệp.

- Hàng nhập lậu, hàng trốn thuế, hàng giả khá phổ biến làm cạnh tranh không bình đẳng.

c) Môi trường pháp lý có nhiều vướng mắc:

- Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ: Việc cấp giấy phép đăng ký sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp còn nhiều sơ hở, nhiều doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép thành lập và cho đăng ký sản xuất - kinh doanh với chức năng nhiệm vụ vượt quá năng lực tài chính và trình độ kỹ thuật và quản lý sản xuất - kinh doanh.

Ngược lại nhiều doanh nghiệp Nhà nước trong thực tế vốn tự có đã lớn gấp nhiều lần vốn pháp định nhưng vẫn chưa được bổ sung vào giấy phép đăng ký do các cơ quan Nhà nước chậm làm thủ tục. Cũng có những doanh nghiệp trong thực tế có số vốn nhỏ hơn nhu cầu phát triển.

- Môi trường pháp lý về quyền sở hữu tài  sản và thế chấp tài sản còn nhiều vướng mắc: Hệ thống giấy tờ về quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất còn phức tạp, thiếu hoặc không thống nhất:

+ Doanh nghiệp Nhà nước phần lớn không có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản khi giao vốn. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ gia đình và tư nhân cá thể hiện nay số được cấp giấy tờ về quyền sử dụng  đất chiếm tỷ lệ thấp (30%). Vì vậy việc thế chấp vay vốn có nhiều khó khăn, do không đủ điều kiện.

+ Có mâu thuẫn giữa thực tế và giấy tờ sở hữu, còn sơ hở  trong quản lý giấy tờ. Việc cấp quyền sử dụng đất của các cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh còn vượt thẩm quyền quy định.

+ Đăng ký thế chấp. Việc đăng ký tài sản và thế chấp còn khó khăn, thể hiện: Ngoài cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất thì ở nhiều địa phương không có cơ quan đăng ký tài sản khác.

+ Công chứng thế chấp:  Trách nhiệm của cơ quan công chứng chưa rõ ràng trong công chứng thế chấp nên thường gắn công chứng thế chấp với công chứng vay vốn. Trong công chứng vay vốn thường thiếu tôn trọng tính tự nguyện, tính thoả thuận của ngân hàng và khách hàng, mặc dù hai bên thực sự đủ năng lực pháp luật, người đại diện đủ năng lực hành vi để ký kết. Thể hiện là nhiều nơi công chứng áp đặt mẫu hợp đồng cho hai bên, áp đặt thời hạn vay vốn và thời hạn thế chấp. Điều này đặc biệt không phù hợp với quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, là quan hệ có tính thường xuyên, mang tính chất của quan hệ kinh tế mà không phải là quan hệ dân sự thông thường.

Rất nhiều địa phương, công chứng không xác nhận việc thế chấp quyền sử dụng đất độc lập (đất làm vườn, đất chưa xây dựng). Mặt khác, các cơ quan công chứng làm việc quá tải dẫn đến việc thực hiện công chứng thế chấp để vay vốn còn phải chờ đợi, phiền phức, tốn quá nhiều thời gian, nhiều khi làm mất thời cơ kinh doanh.

+ Vấn đề định giá tài sản và tài chính khi xử lý tài sản thế chấp:

Định giá quyền sử dụng đất phải theo khung giá quy định, nhưng khung giá thường để quá lâu, không điều chỉnh nên thường xảy ra hai trường hợp: quá cao hay quá thấp, cả hai trường hợp đều ảnh hưởng đến mở rộng hay an toàn tín dụng.

Tính phức tạp, khó khăn trong giấy tờ mua bán, xác lập  quyền sở hữu tài sản làm cho năng lực pháp luật của doanh nghiệp trên thực tế bị hạn chế.

- Các cơ quan pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết các tranh chấp, tố tụng về hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, phát mại tài sản thế chấp bảo lãnh, nhiều trường hợp tranh chấp hợp đồng kinh tế đã được toà án xét xử nhưng các bên không thực hiện mà cơ quan thi hành án cũng không xử lý, nhiều trường hợp  vay vốn Ngân hàng không trả được nợ cũng không có biện pháp xử lý nghiêm minh. Việc xử lý tài sản khi có kiện phải theo  trình tự tố tụng dân sự  thông thường nên kéo dài, luẩn quẩn (mặc dù khách vay không có tranh chấp về nợ) việc xét xử kéo dài hàng năm phải qua nhiều cấp xét xử, nhưng chỉ cần 1 đơn kháng án là thêm hàng năm nữa.

- Việc xử lý tài sản là bất động sản còn nhiều phức tạp, thể hiện:

+ Chưa có văn bản quy định cơ quan tuyên bố, trình tự thủ tục và cơ quan thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp thế chấp bất động sản mà không trả được nợ (không phải là phá sản). Nhiều nơi có quá nhiều cơ quan tham gia vào việc xử lý tài sản nên phức tạp, chi phí lớn.

Tóm lại mục tiêu mở rộng và nâng cao chất  lượng hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam còn có nhiều hạn chế từ nhiều mặt, về phía doanh nghiệp đó là thiếu năng lực hoạt động mà trước hết là tài chính, về phía ngân hàng đó là năng lực thẩm định, giám sát tín dụng và tổ chức quản lý tín dụng và nhất là cán bộ tín dụng. Trong môi trường kinh tế là các yếu tố không thuận lợi về thông tin, chi phí đầu tư, quy hoạch và chính sách thiếu ổn định, cạnh tranh... Trong môi trường pháp lý đó là hệ thống luật pháp về sở hữu, mua bán thế chấp tài sản, quá trình làm việc của cơ quan bổ trợ pháp lý,  tố tụng và xét  xử tranh chấp kinh tế.

CHƯƠNG THỨ III

GIẢI  PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA 

SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Sự cần thiết tiếp tục đổi mới hoạt động ngân hàng, đổi mới cơ chế        tín dụng

Hiện nay, Ngân hàng Công thương Việt Nam có trụ sở chính tại 108 Trần Hưng Đạo, Ngân hàng Công thương Việt Nam chia hệ thống các chi nhánh thành chi nhánh loại 1 và chi nhánh loại 2. Chi nhánh loại 1 thường có nguồn vốn lớn, hiệu suất sử dụng vốn cao ở những địa bàn trọng điểm, tiêu biểu là Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương số 10 Lê Lai.

     Sở giao dịch số I  một mặt có chức năng như một chi nhánh của Ngân hàng Công thương thực hiện đầy đủ các hoạt động của một ngân hàng thương mại. Mặt khác, nó thể hiện là một ngân hàng trung tâm của Ngân hàng Công thương, nơi nhận quyết định, chỉ thị đầu tiên ; thực hiện thí điểm các chủ trương, chính sách chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam ; đồng thời điều vốn cho các chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Công thương  Việt Nam. Đây là nơi được Ngân hàng Công thương uỷ quyền làm đầu mối cho các chi nhánh phía Bắc trong việc thu chi ngoại tệ mặt, séc du lịch, visacard, mastercard…

Điều đó, cho chúng ta thấy sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và củng cố, hoàn thiện hoạt động ngân hàng thương mại nói chung, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương nói riêng; tạo cho hoạt động ngân hàng trở thành ngành nòng cốt trong việc phát huy nội lực của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước trên cả phương diện huy động các nguồn vốn và cho vay nền kinh tế đạt hiệu quả cao. Muốn vậy, phải gắn công cuộc đổi mới, củng cố hoàn thiện hoạt động ngân hàng với việc hoàn thiện cơ chế tín dụng để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ và thông thoáng cho hoạt động tín dụng - Đây là giải pháp quan trọng và cần thiết để khắc phục trở ngại, lực cản trong việc làm lành mạnh hoá và và tăng trưởng tín dụng phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế.

3.2. Mục tiêu các giải pháp. 

Giải pháp đổi mới và hoàn thiện nghiệp vụ cho vay nhằm:

- Kích thích tham vọng đầu tư của doanh nghiệp (nhu cầu vay vốn ngân hàng).

- Nâng cao năng lực vay vốn (hay năng lực đáp ứng các điều kiện tín dụng).

- Nâng cao năng lực đáp ứng của ngân hàng trong quan hệ tín dụng về các mặt chế độ, tổ chức và quản lý tín dụng.

 - Giải quyết mối quan hệ pháp lý trong tín dụng đảm bảo cho việc thu hồi nợ của ngân hàng.

Có 2 loại giải pháp:

+ Giải pháp của Ngân hàng Công thương nhằm tự đổi mới, tự chỉnh lý để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn theo mục tiêu chiến lược của mình.

+ Giải pháp vĩ mô nhằm tác động vào doanh nghiệp, tác động vào ngân hàng và mối quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp nhằm kích thích, tạo môi trường thuận lợi cho mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng.

Bước vào năm 2005, trên cơ sở  kết quả kinh doanh năm 2004, Sở giao dịch I đã đề ra các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005 như sau:

Nguồn vốn huy động tăng từ 5%-7% so với năm 2004

Dư nợ cho vay tăng 15-20% so với năm 2004

LơI nhuận hạch toán nội bộ tăng 3% so với 2004

Tỷ trọng nợ quá hạn trên tổng dư nợ < 1%

Thu nợ đã đưa vào ngoại bảng là 2 tỷ đồng ( theo đăng ký của các phòng kế hoạch ).

3.3. Những giải pháp đối với  Sở giao dịch I- NHCT Việt Nam 

3.3.1. Hoàn thiện chế độ nghiệp vụ cho vay

3.3.1.1. Bổ sung các cam kết trong hợp đồng tín dụng mẫu

Hợp động tín dụng là văn bản thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng về việc ngân hàng cho vay vốn. Hợp đồng tín dụng là cơ sở pháp lý để tiến hành tố tụng khi có tranh chấp. Trong hợp đồng tín dụng có cam kết rõ quyền, nghĩa vụ của ngân hàng, của khách vay. Cam kết quyền, nghĩa vụ của người vay phải phù hợp với năng lực pháp luật của doanh nghiệp. Ngân hàng đưa ra các hợp đồng mẫu để khách hàng ký. Để đảm bảo tính hợp lý, hợp đồng tín dụng cần bổ sung các điểm sau:

- Bổ sung các thoả thuận về quyền hạn của ngân hàng trong giám sát và xử lý tín dụng, khẳng định nghĩa vụ trả nợ ngân hàng là nghĩa vụ bất khả kháng.

Đối với các dự án lớn, vốn vay chiếm tỷ trọng cao, để đảm bảo chất lượng dự án, ngân hàng cần được quyền tham gia giám sát thi công công trình nếu là đề án xây dựng bằng cách cử người hoặc thuê giám sát, thuê giám định chất lượng thiết bị nhập khẩu.

- Bổ sung các thoả thuận để đảm bảo cho ngân hàng có thể thực hiện quyền khởi kiện để đòi nợ mà không quá thời hiệu khởi kiện.

- Bổ sung thủ tục tín dụng các cam kết của khách vay về nghĩa vụ cung cấp các thông tin liên quan đến tín dụng, quyền giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản và nghĩa vụ bí mật các thông tin của khách vay.

3.3.1.2. Đa dạng hoá các loại tài sản làm đảm bảo tiền vay

Ngân hàng từng bước áp dụng đa dạng hoá các loại tài sản làm đảm bảo tiền vay nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực đáp ứng tài sản đảm bảo của doanh nghiệp. Từng bước mở rộng đối tượng tài sản, nhất là động sản trong việc thực hiện đảm bảo tuỳ theo sự phát triển vốn, thị trường chứng khoán. Phân loại và tiêu chuẩn hoá đối tượng tài sản làm đảm bảo, cần bổ sung chế độ đánh giá tài sản thế chấp, cầm cố theo định kỳ, theo dõi được rủi ro phát sinh từ tài sản đảm bảo.

3.3.1.3. Xây dựng chế độ nghiệp vụ cho vay riêng cho các đối tượng khách hàng (doanh nghiệp, tư nhân, tổng công ty...)

Theo tính chất pháp lý có ba loại doanh nghiệp: thể nhân; pháp nhân và pháp nhân phức tạp, pháp nhân phức tạp có các thành viên cũng có đủ tư cách pháp nhân, chế độ tín dụng hiện tại của Sở giao dịch I-ngân hàng Công thương được áp dụng chung cho cả ba loại hình pháp lý của doanh nghiệp nên máy móc trong việc áp dụng các điều kiện tín dụng.

Tổng công ty Nhà nước là pháp nhân phức tạp; bản thân Tổng công ty là một pháp nhân, bên trong các Tổng công ty lại có các doanh nghiệp thành viên cũng có năng lực pháp luật độc lập tương đối với Tổng công ty, tính chất sở hữu, quản lý, định đoạt tài sản của Tổng công ty khá phức tạp. Về kinh tế tài chính đây là những doanh nghiệp mạnh.

- Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương cần ký kết và tham gia ngay từ đầu các kế hoạch, các dự án, quy hoạch tổng thể và đầu tư trung dài hạn của Tổng công ty, định kỳ thu thập tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của toàn Tổng công ty trên nền tảng đó có thể giao hạn mức tín dụng trung dài hạn cho chi nhánh có doanh nghiệp thành viên tổng công ty mở quan hệ tín dụng khi doanh nghiệp đó thực hiện các dự án, các quy hoạch tổng thể của Tổng công ty.

- Có chế độ thường xuyên trao đổi thông tin giữa Sở và các chi nhánh nhằm đảm bảo sử dụng tốt nhất các nguồn thông tin hiện có.

- Xây dựng chế độ tín dụng cho Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, có thể yêu cầu Tổng công ty dùng tài sản thuộc quyền định đoạt của Tổng công ty hay các tài sản nằm trong quyền quản lý của các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty có nhu cầu tín dụng thấp để bảo lãnh cho các doanh nghiệp thành viên khác thuộc Tổng công ty vay vốn.

Thực hiện thu thập thông tin về Tổng công ty từ 2 nguồn là:

+ Sở giao dịch I thu nhập trực tiếp nhu cầu vay vốn và tình hình tài chính - kinh doanh từ Tổng công ty.

+ Tập hợp các nguồn thông tin từ các doanh nghiệp thành viên trực tiếp có quan hệ tín dụng do chi nhánh Ngân hàng Công thương thực hiện.

Với việc sử dụng 2 nguồn thông tin với Tổng công ty, Ngân hàng Công thương có điều kiện nhanh chóng tiếp cận và xử lý được nhu cầu đầu tư của toàn tổng công ty và từng doanh nghiệp thành viên, việc xử lý cho vay nhanh chóng, thuận lợi, do việc giảm thông tin không cân xứng. Mặt khác tận dụng triệt để năng lực tài chính và năng lực đáp ứng tài sản làm đảm bảo của Tổng công ty, áp dụng khối lượng tín dụng phù hợp với năng lực pháp lý của Tổng công ty, và đây là điều kiện quan trọng để mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay.

3.3.2. Đào tạo cán bộ và sử dụng chuyên gia tín dụng

- Giáo dục tư tưởng phẩm chất đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên phụ trách nghiệp vụ cho vay đã trở thành cấp bách, thường xuyên để khắc phục tình trạng rủi ro đạo đức đối với một bộ phận cán bộ làm nghiệp vụ cho vay của các ngân hàng thương mại quốc doanh nói chung và Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng.

- Rủi ro đạo đức là một trong những yếu kém của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng quốc doanh nói riêng ở nước ta. Tình trạng này phát sinh do ỷ lại vào sự bảo trợ của Nhà nước (dịch vụ ngân hàng được coi có ý nghĩa như một dịch vụ công ích), do thiếu minh bạch về pháp luật, do lẫn lộn giữa tín dụng ngân hàng và tín dụng Nhà nước đã dẫn đến hệ quả là hoạt động ngân hàng luôn trong tình trạng bị động, trách nhiệm không rõ ràng và rất khó kiểm soát. Lợi dụng cơ chế này viên chức quản lý và nhân viên ngân hàng đã trục lợi về chính trị và tiền của gây tổn thất lớn cho các ngân hàng thương mại.

- Đào tạo cán bộ làm nghiệp vụ cho vay. Có 2 loại cán bộ làm nghiệp vụ cho vay:

+ Cán bộ nghiệp vụ cho vay các doanh nghiệp nhỏ, vừa, doanh nghiệp tư nhân và cho vay vốn ngắn hạn nói chung thì đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho vay thông thường.

+ Riêng đối với cán bộ nghiệp vụ cho vay vốn dài hạn có thêm nghiệp vụ thẩm định.

Yêu cầu cán bộ thẩm định:

. Có hiểu biết về quy trình, biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thẩm định khách hàng và đánh giá một dự án, một món vay.

. Biết  thu thập, xử lý các thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá.

. Nắm vững chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của ngành, của địa phương có liên quan đến dự án và doanh nghiệp.

. Có hiểu biết nhất định về pháp luật.

. Nắm bắt được tình hình kinh tế, xã hội của thế giới, của nước có liên quan đến dự án và sản phẩm.

. Nắm được cơ bản tình hình thị trường sản phẩm của doanh nghiệp, của dự án.

. Cán bộ thẩm định còn cần một đức tính là trung thực, có bản lĩnh và có phong cách làm việc khẩn trương, khoa học.

Trong đội ngũ cán bộ ngân hàng, đa số được học tập, kinh nghiệm làm việc trong nền kinh tế  còn bao cấp, hệ thống ngân hàng hoạt động còn đơn điệu, vì vậy cần gấp rút đào tạo cán bộ theo các hướng sau:

. Đào tạo để nâng cao chất lượng điều tra và phương pháp thu thập thông tin về khách hàng, phương pháp phân tích tín dụng, trong đó đi sâu vào nghiệp vụ phân tích các chỉ tiêu tài chính, các phương pháp phân tích ngành kinh tế và hệ thống pháp luật.

. Nâng cao trình độ nghiệp vụ về giám sát khách hàng vay vốn.

. Nâng cao trình độ nghiệp vụ về đánh giá doanh nghiệp, đánh giá tài sản làm đảm bảo.

. Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp lý cho cán bộ.

Sử dụng chuyên gia thẩm định:

Đối với các dự án lớn phức tạp, các khách hàng lớn, hoạt động đa dạng thì một cán bộ dù giỏi đến đâu cũng không thể thẩm định được đầy đủ, chính xác các mặt khác nhau của khách hàng và dự án. Vì vậy, vấn đề sử dụng chuyên gia (nhất là các chuyên gia ngoài ngân hàng) là cần thiết, việc tập hợp đội ngũ cộng tác viên ngoài ngân hàng phục vụ cho thẩm định cần có quy chế gắn lợi ích và trách nhiệm nhằm: tận dụng được kiến thức của các chuyên gia trong thẩm định và ngăn ngừa lộ bí mật và đầu tư công nghệ của khách hàng.

Việc tập hợp đội ngũ chuyên gia cho thẩm định các dự án lớn gồm các nhà khoa học ở các vụ, các viện, các bộ chuyên ngành góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án.

        Chuyên môn hoá sâu hơn trong bố trí cán bộ:

ở Sở giao dịch I và các chi nhánh lớn ngân hàng cần tiếp tục chuyên môn hoá sâu hơn về ngành nghề và pháp lý. Bằng cách tập trung nguồn lực phát triển chuyên môn hoá, ngân hàng có sự hiểu biết chi tiết hơn về lĩnh vực mà ngân hàng hoạt động, điều đó đảm bảo cho ngân hàng có thể dễ dàng xác định những khách hàng nguy cơ rủi ro cao của từng lĩnh vực mà còn có thể dễ dàng xác định xu hướng của mỗi ngành cụ thể, do đó khi phát hiện một ngành đang đi xuống ngân hàng có thể chuyển hướng hạn chế các khoản vay cho lĩnh vực này. Chuyên môn hoá sâu hơn ở hội sở chính tạo điều kiện cho hội sở chính hỗ trợ các chi nhánh tốt hơn về chuyên môn ngành nghề và pháp lý nghiệp vụ cho vay.

3.3.3. Bổ sung bộ phận chức năng đánh giá nợ, thu hồi nợ:

Trong quản lý tín dụng ở Sở cần có bộ phận chức năng thu hồi nợ, chuyên quan tâm, xử lý các khoản tín dụng có vấn đề ở các chi nhánh. Bộ phận này có thể có hai chức năng chính là:

- Chịu trách nhiệm xử lý khoản nợ có vấn đề .

- Đánh giá độc lập các khoản vay, trên cơ sở đánh giá độc lập chức năng này mà đưa ra tỷ lệ trích lập dự phòng thích hợp.

Bộ phận chuyên xử lý này gồm các chuyên gia về vấn đề phá sản, vỡ nợ, và liên hệ thường xuyên định kỳ với các công ty pháp lý bên ngoài để tìm sự hỗ trợ pháp lý cần thiết. Bộ phận chuyên xử lý nợ giúp cho ban lãnh đạo thu hồi nợ một cách tiết kiệm và có mức độ cứng rắn cần thiết mà ban lãnh đạo khó thực hiện.

3.3.4. Nâng cấp hệ thống thông tin:

Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý điều hành là một trong những ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng quản lý và kinh doanh của các ngân hàng thương mại quốc doanh nói riêng trong đó có Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Như ta đã biết thông tin về các doanh nghiệp là cơ sở để đánh giá sự vững mạnh của họ, là cơ sở để phân loại các doanh nghiệp được tham gia phát hành thương phiếu, được tham gia vào thị trường chứng khoán, và trước tiên là cơ sở để ngân hàng xem xét, quyết định cho vay đối với doanh nghiệp. Vì vậy thông tin trung thực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nhà quản lý ở cả cấp vi mô và vĩ mô.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế nói chung, tạo tiền đề cho ngân hàng đầu tư vốn cho các doanh nghiệp nói riêng, ngoài yêu cầu tăng cường tính nghiêm minh trong việc thực hiện Pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước, cần thiết phải hình thành các tổ chức chuyên trách thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về các doanh nghiệp. Các tổ chức này hoạt động kinh doanh thông tin theo luật định.

Trong nội bộ hệ thống ngân hàng, cần thiết phải thực hiện nghiêm minh chế độ công khai thông tin hoạt động của các Ngân hàng thương mại, tăng cường và phát triển hoạt động của Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động thanh tra. Ngân hàng Nhà nước cần tổ chức nghiên cứu, tiến tới hình thành các tiêu thức đánh giá sự vững mạnh của ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó hàng năm tiến hành định mức tín nhiệm.

3.3.5. Xây dựng chiến lược nghiệp vụ cho vay:

Chiến lược tín dụng có nội dung quan trọng là định hướng phát triển tín dụng vào đối tượng cụ thể theo các hướng: loại khách hàng, loại ngành nghề, loại sản phẩm tín dụng (hình thức tín dụng) hay theo vị trí địa lý:

Chiến lược tín dụng rõ ràng, cụ thể là khâu quyết định cho việc mở rộng tín dụng đúng hướng.

Chiến lược tín dụng của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương cần xác định mục tiêu cụ thể hơn vào các ngành nghề, loại khách hàng, loại sản phẩm tín dụng có tiềm năng và có thể phát triển trong tương lai gần.

Để có thể đề ra được chiến lược tín dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động và yêu cầu phát triển tín dụng, Sở cần thực hiện các giải pháp sau:

3.3.5.1. Phân tích kinh tế và môi trường kinh tế, môi trường pháp lý:

Tổ chức bộ phận chuyên trách công tác phân tích các yếu tố của môi trường kinh tế nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố trên vào việc thực hiện các điều kiện tín dụng của hệ thống khách hàng, đến khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng, mức độ mở rộng tín dụng và tín dụng trung dài hạn trên cơ sở đó điều chỉnh tiêu chuẩn.

3.3.5.2. Xây dựng tiêu chuẩn khách hàng để cho vay:

Tiêu chuẩn tín dụng là yêu cầu doanh nghiệp phải đạt để thiết chế lập quan hệ tín dụng tuỳ theo quy mô của quan hệ tín dụng trong giới hạn an toàn của ngân hàng.

Trong quan hệ tín dụng, trong sản xuất kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp, khả năng trả được nợ cho Ngân hàng phụ thuộc vào nhiều mặt là: năng lực sản xuất kinh doanh, Năng lực thị trường, cạnh tranh, năng lực quản lý, Năng lực tài chính, tính chất khả thi của dự án cần tài trợ tín dụng.

Các mặt trên được phản ánh bởi nhiều cách biểu hiện nhiều tiêu thức khác nhau có mặt biểu diễn bằng tiêu thức định lượng có mặt biểu hiện bằng định tính. Xác định thế nào là an toàn và đủ điều kiện để thiết lập quan hệ tín dụng, điều đó đòi hỏi cần có tiêu chuẩn tín dụng. Tiêu chuẩn tín dụng là tiêu thức cụ thể đã được lượng hoá các mặt, các biểu hiện đại diện cho hoạt động của doanh nghiệp. Khi tiến hành thẩm định, quyết định cho vay, cần xây dựng tiêu chuẩn tín dụng gồm các nội dung:

- Lựa chọn các tiêu thức tiêu biểu, các biểu hiện tiêu biểu được coi là để đánh giá các mặt  năng lực hoạt động của doanh nghiệp.

- Mô hình tập hợp các tiêu thức để phản ánh năng lực chung của doanh nghiệp.

- Mức độ giới hạn của tiêu thức phản ánh năng lực chung của doanh nghiệp cần phải đạt để được coi là đủ an toàn.

Tiêu chuẩn tín dụng của Sở lệ thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro của Sở, lệ thuộc vào năng lực hoạt động chung của hệ thống các doanh nghiệp là khách hàng của Sở, hệ thống các doanh nghiệp trong nền kinh tế và lệ thuộc vào các giai đoạn cụ thể trong chu kỳ kinh tế. Vì vậy, tiêu chuẩn tín dụng cần được rà soát, điều chỉnh thường xuyên và gắn liền với kết quả hoạt động của hệ thống thông tin tín dụng, công tác phân tích kinh tế vĩ mô và định hướng chiến lược của ngân hàng.

Việc đưa ra tiêu chuẩn tín dụng và nâng cao chất lượng xây dựng tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng:

 Sử dụng tiêu chuẩn tín dụng để đánh giá khách hàng các giai đoạn sau:

Đánh giá khách hàng:

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với việc mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động tín dụng, đối tượng khách hàng cũng ngày càng phong phú, vì vậy khả năng rủi ro thất thoát vốn vay ngày càng tăng. Để đảm bảo an toàn trong kinh doanh và sử dụng có hiệu quả vốn tín dụng, Ngân hàng cần chọn cho mình những khách hàng tốt trên cơ sở xem xét và đánh giá khách hàng. Có thể đánh giá trên các mặt chủ yếu:

+ Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng.

+ Tình hình quan hệ ngân hàng:

+ Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh và vị trí doanh nghiệp;

+ Đánh giá chính sách của nhà nước đối với ngành, xu hướng phát triển của ngành, tính chất khách hàng;

+ Đánh giá hệ thống quản lý của khách hàng.

Để đánh giá khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải lựa chọn các tiêu thức, các biểu hiện tiêu biểu làm cơ sở đánh giá. Đặc biệt là các mặt biểu hiện bằng định tính như hệ thống quản lý của người vay.

Đánh giá khách hàng cần gắn liền với tiêu chuẩn tín dụng. Đưa công tác đánh giá khách hàng thành công việc định kỳ hàng năm.

3.3.6. Một số biện pháp cụ thể về cơ chế - chính sách:

Như chúng ta đã biết, tín dụng là hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. Nó đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn đối với nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng phát triển ngày càng đa dạng, phong phú thì đóng góp cho tăng trưởng nền kinh tế càng lớn. Song kinh nghiệm ở các nước có nền kinh tế mới chuyển đổi sang kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng càng phát triển, càng mở rộng thì rủi ro của ngân hàng cũng càng lớn. 

3.3.6.1. Cần tiếp tục làm tốt việc phân loại và tích cực xử lý nợ theo các nguyên nhân:

a) Nợ quá hạn do nguyên nhân vi phạm quy chế tín dụng:

Dù là vi phạm từ phía ngân hàng hay phía khách hàng (có ý lừa đảo, chụp giật, móc ngoặc hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích chưa trả được nợ) nếu đã được xác định rõ trách nhiệm và còn đầu mối để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì giải pháp là: dùng mọi biện pháp để tận thu: gồm cưỡng chế, quy trách nhiệm và nếu cần thiết phải khởi tố trước pháp luật. Số nợ còn đọng lại lập hồ sơ có phân loại nguyên nhân để gửi lên Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính để kiểm tra và có giải pháp xử lý tiếp về việc tìm nguồn bù đắp. 

b) Nợ quá hạn do nguyên nhân rủi ro ngoài khả năng kiểm soát:

Tổng hợp phân loại nợ quá hạn theo nguyên nhân khách quan bao gồm 3 nhóm chính:

* Nhóm nguyên nhân bất khả kháng:

Nhóm này gồm các nguyên nhân do thiên tai: con nợ bị tuyên bố phá sản, giải thể hoặc khách hàng đã chết, mất tích... không còn khả năng trả nợ thì sau khi Ban thanh tra công nợ trung ương và các bên có liên quan đã tiến hành các thủ tục tận thu theo luật định, số còn lại về nguyên tắc có 2 nguồn bù đắp chính để thanh lý nợ đọng cho ngân hàng đó là ngân sách Nhà nước và quỹ dự phòng rủi ro của chính ngân hàng bị rủi ro.

* Nhóm nguyên nhân khách quan nhưng chưa phải là bất khả kháng được xét để cơ cấu lại nợ hoặc thay đổi hợp đồng tín dụng gồm:

- Nhóm nợ quá hạn được xét cho khoanh nợ từ 3 đến 5 năm: con nợ là doanh nghiệp Nhà nước chưa trả được nợ vay ngân hàng do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thay đổi cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh (đóng cửa rừng, an ninh lương thực, mất thị trường...); do sắp xếp lại doanh nghiệp; do ngân hàng cho vay theo chỉ định của cấp trên...

- Nhóm nợ quá hạn được xét cho giãn nợ từ 3 đến 5 năm: con nợ là doanh nghiệp Nhà nước chưa có khả năng trả nợ cho ngân hàng do kinh doanh thua lỗ, mất thời cơ tiêu thụ hàng hoá hoặc thời kỳ phát huy hiệu quả dự án sản xuất chưa tới, do nhu cầu nền kinh tế và hướng phát triển trong tương lai mà doanh nghiệp đó cần tiếp tục được tồn tại. Đây là khoản nợ được Hội đồng thẩm định cùng chủ nợ xét cho cơ cấu lại nợ: biến nợ thời hạn ngắn thành thời hạn nợ dài hơn, biến nợ quá hạn thành nợ trong hạn và con nợ vẫn phải trả lãi tiền vay trong suốt thời gian chưa đáo hạn của hợp đồng tín dụng.

* Nhóm nguyên nhân do chưa phát mại được tài sản cầm cố, thế chấp:

Đây là các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản cầm cố, thế chấp đã quá hạn, ngân hàng đã phong toả tài sản cầm cố, thế chấp nhưng chưa phát mại được do rất nhiều nguyên nhân: tính chất phức tạp về quyền sở hữu của tài sản thế chấp, tính chất kém chuyển đổi giá trị của tài sản hoặc tài sản đang bị niêm phong chờ xử lý của toà án v.v... Về nguyên tắc nguồn để bù đắp các khoản nợ này hiện đang nằm trong chính giá trị tài sản thế chấp mà ngân hàng đang quản lý. Vấn đề cơ bản để xử lý loại này cần có cơ chế và giải pháp dứt điểm và càng sớm càng tốt của Nhà nước để giúp các ngân hàng thương mại thu hồi nhanh giá trị tài sản cầm cố.

3.3.6.2. Những giải pháp tạo nguồn bù đắp nợ quá hạn và tăng khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại quốc doanh:

* Tăng tín dụng mới từ Ngân hàng Trung ương bằng cách tăng cho vay tái cấp vốn, giảm lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Trung ương mua lại hối phiếu Chính phủ từ các ngân hàng thương mại; sử dụng nguồn tái cấp vốn để mua nợ, xoá nợ cho một số con nợ đặc biệt do Chinh phủ bảo lãnh và được hoàn vốn dần từ khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

* Mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại bằng cách: áp dụng các biện pháp kiểm soát tín dụng và hướng dẫn tín dụng của Ngân hàng Trung ương đối với các ngân hàng thương mại trong việc cho vay các đối tượng có nợ quá hạn lớn và kinh doanh kém hiệu quả.

* Ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng đối với các dự án có hiệu quả cao, đặc biệt là tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn; đồng thời quy định trần lãi suất tiền gửi tối đa để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn. Biện pháp này vừa làm tăng khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (đang rất thấp) vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống Ngân hàng.
KẾT LUẬN
Trong quá trình hình thành và phát triển, hoạt động của ngân hàng thương mại nói chung Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển nền kinh tế đất nước cũng như các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp.  Với hoạt động chính là tìm kiếm các khoản vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận và các chức năng chủ yếu như: nhận tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, quản lý ngân quỹ…các ngân hàng ngày càng khẳng định rõ vị thế của mình. Việc huy động vốn và sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tàI sản khác nhau của ngân hàng, trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tàI sản quan trọng. Hoạt động cho vay mang lại thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng thương mại nói chung cho Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương nói riêng. Vì vậy, cần thiết đổi mới cơ chế cho vay do Ngân hàng Nhà nước ban hành với thường xuyên tổng hợp tình hình nghiệp vụ cho vay tại cơ sở để đưa ra nhiều giải pháp phong phú có tính thuyết phục nhằm hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại quốc doanh cũng như giải pháp tháo gỡ những tồn đọng về cho vay nói chung đặc biệt là Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam là hết sức cần thiết.

Đề tàI đã làm rõ mặt lý thuyết về nghiệp vụ cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Khái quát hoá thực trạng phát triển và làm rõ vai trò của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam trong hơn 15 năm đổi mới và triển vọng phát triển. Góp phần làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu, trong đó đi sâu, chú trọng phân tích nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại nói chung và được chứng minh thực hiện tại  Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam. Hệ thống hoá khá đầy đủ thực trạng về cơ chế tín dụng ở Việt Nam những năm qua rút ra khái quát những mặt được, những tồn tại yếu kém khi đưa cơ chế tín dụng vào thực tế cuộc sống cùng với vai trò chủ đạo và thực thi nghiệp vụ cho vay tại hệ thống các ngân hàng thương mại mà cụ thể là Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam.Trên cơ sở mục tiêu của hoạt động ngân hàng những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đề tài đã đưa ra đủ với hy vọng góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện cơ chế và giải pháp  trên đây vào hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển, an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động và hết sức phức tạp, thông tin chưa đầy đủ, kinh nghiệm kiến thức của em cũng còn hạn chế, nên đề án không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của thầy để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện  hơn nữa.
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CHƯƠNG THỨ NHẤT : 3VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG


31.1- Khái niệm nghiệp vụ cho vay của ngân hàng.


10l.2. Nội dung nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng.


111.2.2. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:


131.3- Vai trò nghiệp vụ cho vay trong hoạt động của ngân hàng thương nghiệp và tổ chức tín dụng.


CHƯƠNG THỨ HAI :16THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


162.1. Tổng quan về hệ thống tổ chức bộ máy của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam.


162.1.1. Bộ máy tổ chức của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.


272.1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam.


302.2. Thực trạng hoạt động nghiệp vụ cho vay:


302.2.1. Nghiệp vụ tạo lập nguồn vốn:


302.2.1.1. Tiền gửi:


342.2.1.2. Vốn đi vay:


362.2.1.3. Vốn tự có và coi như tự có:


362.2.2. Về nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam:


362.2.2.1. Tổng quan sự phát triển nghiệp vụ cho vay qua các thời kỳ.


402.2.2.2. Thực hiện các loại cho vay chủ yếu:


472.2.2.3. Tình hình thực hiện những quy định về nghiệp vụ cho vay. (cơ chế nghiệp vụ cho vay):


522.3. Nhận xét về nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam .


532.3.1. Chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh.


542.3.2. Những tồn tại chủ yếu:


552.3.3. Nguyên nhân của tồn tại:


552.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan (Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam ).


592.3.3.2. Nguyên nhân khách quan:


CHƯƠNG THỨ III: GIẢI  PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA 65SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


653.1. Sự cần thiết tiếp tục đổi mới hoạt động ngân hàng, đổi mới cơ chế        tín dụng


663.2. Mục tiêu các giải pháp.


673.3. Những giải pháp đối với  Sở giao dịch I- NHCT Việt Nam


673.3.1. Hoàn thiện chế độ nghiệp vụ cho vay


673.3.1.1. Bổ sung các cam kết trong hợp đồng tín dụng mẫu


673.3.1.2. Đa dạng hoá các loại tài sản làm đảm bảo tiền vay


683.3.1.3. Xây dựng chế độ nghiệp vụ cho vay riêng cho các đối tượng khách hàng (doanh nghiệp, tư nhân, tổng công ty...)


693.3.2. Đào tạo cán bộ và sử dụng chuyên gia tín dụng


723.3.3. Bổ sung bộ phận chức năng đánh giá nợ, thu hồi nợ:


723.3.4. Nâng cấp hệ thống thông tin:


733.3.5. Xây dựng chiến lược nghiệp vụ cho vay:


733.3.5.1. Phân tích kinh tế và môi trường kinh tế, môi trường pháp lý:


733.3.5.2. Xây dựng tiêu chuẩn khách hàng để cho vay:


753.3.6. Một số biện pháp cụ thể về cơ chế - chính sách:


753.3.6.1. Cần tiếp tục làm tốt việc phân loại và tích cực xử lý nợ theo các nguyên nhân:


773.3.6.2. Những giải pháp tạo nguồn bù đắp nợ quá hạn và tăng khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại quốc doanh:


78KẾT LUẬN
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Trụ sở chính ngân hàng công thương Việt Nam





Hội đồng quản trị





Ban tổng giám đốc





Ban kiểm soát





Mạng lưới trong nước





Mạng lưới nước ngoài





Các chi


Nhánh





Công ty


con





Sở giao


Dịch I





Công ty


Tài chính





Văn phòng đại diện





 1 giám đốc





Phòng


Kinh


doanh





Phòng tài chính kế


toán





Phòng kinh doanh đối ngoại





Phòng hành chính quản


trị





Phòng kiểm soát





Phòng ngân quỹ





Phòng điện toán





Phòng tổ chức cán bộ  tiền lương





Phòng


Nguồn vốn








Phó giám đốc 1





Phó giám đốc 2





Phó giám đốc 3





Tổng giám đốc (Hội đồng tín dụng)





Phòng Tín dụng 





Bộ phận thụ lý (tín dụng, bảo lãnh, dự án





Các phòng nghiệp vụ có liên quan như: Ngoại hối, Kế toán, phòng ngừa rủi ro, cân đối tổng hợp





Chi nhánh ( khoản cho vay vượt mức phán quyết)





Khách hàng





(1)





(2)





(8)





(7)





(6)





(4)





(5)





(3)





Bộ phận Kế toán





NHCTVN





Phòng Kinh doanh





Khách hàng





Giám đốc (Hội đồng tín dụng)





Cán bộ TD





Trưởng phòng KD





(3)





(4)





(2)











(5a)





(5b)





(6a)





(6b)





(1)
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